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                                KẾ HOẠCH TUẦN IV-  LỚP 3TA1

CHỦ ĐỀ NHÁNH:  Các hiện tượng tự nhiên
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 20/04- 24/04/2026
	             Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	      5


	6


	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng 
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích -  Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Thơ: Nắng

	Một số hiện tượng tự nhiên
	Chuyền bóng qua chân

	Ôn so sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5  
	Vẽ: Mây mưa

	Chơi, hoạt động ở các góc 
	Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. Hát, múa về chủ đề...

Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết ....
Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.

	Chơi ngoài trời
	- Thí nghiệm nước đá biến đi đâu.

- TCDG: Trốn mưa.

- Chơi tự do. 
	 Giao lưu 

“ Ngày hội tiếng anh” cho trẻ mẫu giáo. 

Năm học: 2025-2026
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCDG: Nu na nu nống.
- Chơi tự do. 

	- Vẽ tự do trên sân trường

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do


	Đọc sách góc thư viện: Cô mây

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính - Ngủ - Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Học vở: Bé làm quen với chữ cái
	Cho trẻ xem video về 1 số HTTT.
	Học bài kỹ năng sống: “Phòng tránh bắt cóc’’.
	Học vở: Bé LQVT
	Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng Vương ( 10/03 âm lịch).

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ


	- Vệ sinh

· - Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).

· - Trả trẻ. 


                                 SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ. 

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định. Cô trò chuyện cùng trẻ về  quyền trẻ em được chăm sóc, yêu thương, được bảo vệ và phải được đối sử công bằng.
+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Cho trẻ xem tranh trò chuyện về chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật.

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.
* Trọng động:

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Mùa hè đến
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân - “nhạc dạo”.

+ “Mùa hè đến ... Em hát ca đón mùa hè sang”: 2 tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân trái bước lên, thu chân về, đổi chân phải.

+ “Mùa hè đến ... Em hát ca đón mùa hè sang”: 2 tay đưa thẳng lên cao, 2 chân ngang vai; cúi xuống 2 tay chạm đất; đứng lên 2 tay giơ thẳng đứng lên cao, 2 tay hạ xuống xuôi theo người, 2 chân khép lại.                                                                      + “Mùa hè đến ... Em hát ca đón mùa hè sang”: “đứng 2 chân ngang vai, 1 chân làm trụ, chân kia co cao đầu gối, đổi chân.

+ “Mùa hè đến ... Em hát ca đón mùa hè sang”: 2 tay chống hông, bật lên phía trước, bật lùi lại phía sau.

- Trò chơi: Mưa rơi.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động góc:

a. Góc xây dựng: Xây công viên nước, bể bơi, xây ao cá.
* Yêu cầu:
- Trẻ nam và nữ đều biết sử dụng các hình khối, cá và các nguyên vật liệu khác để xây công viên nước, bể bơi, ao cá.

- Biết xây ao cá, có cây ven hồ,có cả những vườn rau xanh, có cả 1 bể bơi và khu vui chơi vô cùng đẹp. Trẻ trai và trẻ gái đều chơi được ở góc này.
- Rèn kỹ năng lắp, ghép cho trẻ.

* Chuẩn bị: 
- Bộ đồ chơi lắp ghép xây dựng, mô hình cây xanh, cá bằng đồ chơi, 

* Tiến hành: 
- Cho trẻ về góc tự lấy đồ dùng, đồ chơi.

- Cô cho trẻ thương lượng vai chơi, phân công nhiệm vụ các thành viên và để
- Cô cho trẻ thương lượng vai chơi, phân công nhiệm vụ các thành viên và để thể hiện vai chơi và nội dung chơi.
- Cô cho trẻ nêu lên ý tưởng của nhóm mình và cách thể hiện ý tưởng đó.

- Cô gợi ý cách xếp các hình khối, viên gạch thành mô hình công viên nước, bể bơi, và ao cá gợi ý cho trẻ sự phân khu cho phù hợp.

- Cô quan sát, gợi ý và hướng dẫn trẻ.

- Cô cho 1 trẻ đại diện tự giới thiệu về mô hình tạo được của nhóm mình; đồng thời cho các trẻ khác quan sát và nêu nhận xét.

- Cô nhận xét, động viên và giáo dục trẻ.

b. Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình,…

* Yêu cầu: Bạn nam và bạn nữ đều tham gia nhập vai chơi, và biết công việc của người bán hàng, các thành vên trong gia đình.

- Biết giao tiếp lịch sự, đúng mực với khách hàng.

- Rèn khả năng giao tiếp cho trẻ.

* Chuẩn bị:  
- Bộ đồ chơi bán hàng, gia đình,1 số vỏ lon nước ngọt.

* Tiến hành: 

- Cô ái chơi cùng nhau đoàn kết.Cho trẻ tự lấy đồ dùng, đồ chơi cần thiết, tự thương lượng và thể hiện vai chơi.Các bạn trai, bạn g
- Cô gợi ý cho trẻ công việc của chủ cửa hàng bán nước giải khát, khách hàng, và các thành viên trong gia đình..

- Cô nhắc nhở trẻ về cách giao tiếp với khách hàng và cách giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình,…

- Cô quan sát và nhận xét ngay trong quá trình trẻ chơi.

c. Góc nghệ thuật: 

Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. Hát, múa về chủ đề.

* Yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng tạo hình đã học để vẽ dán tạo thành sản phẩm theo yêu cầu của cô.

- Rèn một số kỹ năng tạo hình và kỹ năng ca hát, vận động cho trẻ.

- Trẻ hào hứng biểu diễn những ca khúc, bài thơ có nội dung chủ đề.

* Chuẩn bị: 

- Giấy gam, bút màu, giấy màu, keo dán, đất nặn một số dụng cụ âm nhạc.
* Tiến hành:

- Gợi ý cho trẻ tự tạo ra một số dụng cụ để trẻ tham gia biểu diễn những ca khúc, những bài thơ có nội dung về chủ đề. Khuyến khích trẻ mạnh dạn, tự tin biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
- Cô gợi ý để trẻ vẽ, xé, cắt, nặn, dán bức tranh về các hiện tượng tự nhiên.

- Cô gợi ý để trẻ biết cách bố cục tranh hài hòa, hợp lý, cân đối.
- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình và nêu nhận xét.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết ....
* Yêu cầu:

- Trẻ được xem tranh ảnh, trò chuyện về các hiện tượng thời tiết.

- Trẻ biết đặc điểm các hiện tượng  thời tiết, cây cối, con vật và hoạt động của con người diễn ra trong thời tiết đó.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và khả năng quan sát, ghi nhớ của trẻ.

* Chuẩn bị: Vở, sách, tranh truyện.

* Tiến hành: 

- Cô cho trẻ xem một số tranh ảnh, kể chuyện vể thời tiết.

- Cô cùng trẻ trò chuyện về các hiện tượng thời tiết, cây cối, con vật, hoa quả và hoạt động của con người diễn ra trong thời tiết đó.

- Cho trẻ kể chuyện theo tranh, trao đổi về cách bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng.

- Cô giáo dục trẻ về ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch tiết kiệm và bảo vệ sức khỏe khi thời tiết khắc nhiệt.

e. Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.
* Yêu cầu: 

- Trẻ được làm các thử nghiệm với vật nổi, vật chìm, cát khô, cát ướt,…

- Hình thành khả năng tìm tòi, khám phá ở trẻ.

- Trẻ biết một số công việc và được thực hành chăm sóc cây.

* Chuẩn bị: 
- Nước, bể cát, dụng cụ dùng để đong, vật chìm, vật nổi, khăn sạch, dụng cụ chăm sóc cây.

* Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc thiên nhiên, gợi ý nội dung chơi.

- Trò chuyện với trẻ về cây xanh, tác dụng của cây xanh và tác dụng của việc chăm sóc cây xanh

+ Cho trẻ tự lấy đồ dùng cần thiết để chăm sóc cây

+ Trẻ phân công chăm sóc, tưới nước.

- Cô cùng trẻ làm một số thử nghiệm với vật nổi, vật chìm cho trẻ quan sát; cho trẻ chơi với cát khô, cát ướt, đong nước rồi nêu nhận xét và giải thích nguyên nhân….

- Cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi chuyển hoạt động.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.

a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát, thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh. Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ nam nằm riêng, trẻ nữ nằm riêng, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy, giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, nhắc trẻ đi vệ sinh đúng phòng dành cho bạn nam và bạn nữ riêng, lau mặt, rửa tay cho trẻ.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.                                                          
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 20 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học: 
a. Mục đích- yêu cầu.

*  Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Nắng”. 
- Hiểu nội dung bài thơ: Nắng ấm áp, vui tươi, mang lại ánh sáng và niềm vui cho mọi vật và em bé. 

* Kỹ năng

- Đọc thơ rõ ràng, diễn cảm theo cô. 

- Trả lời câu hỏi mạch lạc, đơn giản. 

- Phát triển ngôn ngữ và trí tưởng tượng. 

- Rèn kỹ năng quan sát các hiện tượng thiên nhiên. 

* Thái độ

- Hứng thú tham gia hoạt động thơ ca. 

- Biết yêu thiên nhiên, thích ánh nắng buổi sáng. 

- Biết vui chơi, vận động dưới ánh nắng phù hợp để cơ thể khỏe mạnh. 
b. Chuẩn bị: 
- Tranh minh họa nội dung bài thơ “Nắng” (3 tranh chưa hoàn chỉnh). 

- Hình ảnh rời: mặt trời, tia nắng, em bé, cây cối, sân nhà. 

- Sân khấu rối hoặc mô hình minh họa ánh nắng. 

- Nhạc các bài hát về thiên nhiên (ví dụ: “Cháu vẽ ông mặt trời”). 

- Thẻ nhiệm vụ cho 3 nhóm. 
c. Tiến hành
* Hoạt động 1. Ổn định – Gây hứng thú

- Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài hát “Cháu vẽ ông mặt trời”. 

- Sau đó cô tạo tình huống: 

- Cô đưa tranh có ánh nắng chiếu vào sân, cây cối. 

- Cô hỏi: 

- “Các con thấy gì trong bức tranh?” 

- “Nắng có màu gì?” 

- “Nắng mang lại điều gì cho chúng ta?” 

→ Giáo dục trẻ: Nắng giúp mọi vật lớn lên, giúp cơ thể khỏe mạnh.

- Cô dẫn dắt:
“Có một bài thơ rất hay nói về ánh nắng đấy, các con cùng lắng nghe nhé! Đó là bài thơ ‘Nắng’.” 
* Hoạt động 2.  Thơ: Nắng.

Cô đọc thơ Lần 1:
Cô đọc diễn cảm toàn bộ bài thơ. 
→ Hỏi trẻ:

- “Các con vừa nghe bài thơ gì?” 
- Cô đọc thơ Lần 1:Cô đọc thơ kết hợp tranh minh họa hoặc sân khấu rối. 
- Cô giới thiệu:
“Để bài thơ sinh động hơn, cô sẽ đọc kết hợp với hình ảnh để các con dễ hiểu hơn nhé!”
* Hoạt động 3. Giảng giải – Trích dẫn – Đàm thoại

- Cô gợi mở:
“Bài thơ nói về ánh nắng rất vui tươi, nhảy múa khắp nơi và chơi cùng em bé.” 
Hoạt động nhóm (giống cấu trúc bạn yêu cầu)

- Cô chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm nhận nhiệm vụ: 

- Nhóm 1: Hoàn thiện tranh nắng chiếu vào mái nhà, cửa sổ. 

- Nhóm 2: Hoàn thiện tranh nắng chiếu xuống cây cối, sân vườn. 

- Nhóm 3: Hoàn thiện tranh em bé vui chơi cùng nắng. 

- Trẻ thảo luận, chọn hình ảnh phù hợp và dán vào tranh. 

-  Đại diện nhóm lên trình bày. 
Đàm thoại – Trích dẫn

- Cô cùng trẻ quan sát từng tranh: 

- “Nắng đang làm gì?” 

- “Nắng chiếu vào đâu?” 

- “Em bé cảm thấy thế nào khi có nắng?” 

- Cô trích dẫn câu thơ tương ứng để giúp trẻ hiểu nội dung. 
- Giải thích từ khó

- Lung linh: ánh sáng lấp lánh, đẹp mắt. 

- Ấm áp: cảm giác dễ chịu, không lạnh. 
* Hoạt động 4. Trẻ đọc thơ

- Cả lớp đọc thơ cùng cô (2–3 lần). 

- Đọc theo tổ. 

- Nhóm đọc. 

- Cá nhân đọc (khuyến khích trẻ mạnh dạn). 
* Hoạt động 5. Hoạt động trải nghiệm

- Trẻ tham gia trò chơi: “Bắt nắng” 

- Trẻ dùng tay “hứng nắng”, “đuổi theo tia nắng”. 

- Hoặc vận động theo nhạc bài “Cháu vẽ ông mặt trời”. 

→ Giáo dục: Nên chơi ngoài trời vào buổi sáng để tốt cho sức khỏe.
*Hoạt động 6. Kết thúc

- Cô nhận xét, khen trẻ. 

- Nhắc lại tên bài thơ “Nắng”. 

- Kết thúc hoạt động nhẹ nhàng.

3. Chơi, hoạt động ở các góc   
- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. 
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, Chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời: - Thí nghiệm nước đá biến đi đâu
- TCDG: Trốn mưa

- Chơi tự do.

a. Yêu cầu: 

- Trẻ hiểu được sự tan ra của đá khi nhiệt độ ấm lên.

- Luyện phản xạ nhanh cho trẻ. 

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm: Sân bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn cho trẻ.

- Đồ dùng: 2 cục nước đá, 2 cốc nước ấm, xắc xô.

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Nước đá biến đi đâu.

- Cô cho trẻ quan sát  cục nước đá để trong khay đá.

- Cô cho trẻ sờ tay vào thành 2 cốc đựng nước ấm và cho trẻ nhận xét.

- Thả 1 cục nước đá vào trong 2 cốc nước ấm và cho trẻ nhận xét.

- Cho trẻ quan sát hiện tượng. Sau đó cô cho trẻ sờ tay vào 2 thành cốc và đưa ra nhận xét xem cốc nào lạnh hơn? Cốc nào nhiều nước hơn? Vì sao?

- Nước đá biến đi đâu?

Tại sao 1 cốc đầy nước hơn? Tại sao 1 cốc lại lạnh hơn?

- Cô kết luận và giải thích hiện tượng.

- Đọc thơ: Ông mặt trời óng ánh

* Hoạt động 2: TCDG: Trốn mưa

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe

- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Cô nhận xét giờ chơi.

 * Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Học vở Bé làm quen với chữ cái.
a.Yêu cầu:

- Trẻ biết hoàn thành bài tập theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ biết giữ gìn sách vở của mình và của bạn

b. Chuẩn bị:

- Vở bé làm quen với chữ cái, bút mầu.

 c. Tiến hành: 

- Cô giới thiệu vở, trang bé cần làm.

- Cô hướng dẫn trẻ cách làm

-Cô phát đồ dùng vở cho trẻ.

- Cô cho trẻ làm bài tập.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ kịp thời.

- Nhận xét động viên trẻ.

- Cho trẻ tự cất vở, bút mầu đúng nơi quy định.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. - Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 21 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:      

Một số hiện tượng tự nhiên
a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ biết một số hiện tượng về thời tiết như: Nắng, mưa, gió, sấm, chớp...

- Trẻ biết lợi ích, tác hại của hiện tượng tự nhiên đối với đời sống của con người.

* Kỹ năng:

- Phát triển ở trẻ kỹ năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ đích.

* Thái độ:

- Giáo dục trẻ: Biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi để tự bảo vệ mình khi đi ngoài trời.

b. Chuẩn bị
- Máy tính, giáo án.

- Một số bài hát có nội dung về một số hiện tượng tự nhiên.

- Hình ảnh các hiện tượng tự nhiên: nắng, mưa, bão lụt, cầu vồng…

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”

- Trò chuyện về nội dung bài hát:

+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nói đến hiện tượng tự nhiên gì?

+ Ngoài mưa, gió ra thì còn các hiện tượng tự nhiên nào mà các con biết?

- Để hiểu rõ về các hiện tượng tự nhiên, hôm nay cô sẽ cho các con tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên nhé!

* Hoạt động 2: Nội dung “Một số hiện tượng tự nhiên”
+Tranh trời nắng
- Cho trẻ chơi “trốn cô”.

- Các con xem cô có hình ảnh gì đây?

- Con có nhận xét gì về hình ảnh này?

- Vì sao con biết đây là bức tranh trời nắng?

- Khi trời nắng các đám mây và bầu trời như thế nào?

- Trời nắng nhiều vào mùa gì?

- Mùa hè trời nắng nên không khí như thế nào?

- Khi không khí nóng bức mọi người thường đi đâu?

- Con thấy nắng trong ngày ntn?

- Nắng buổi sáng có ích lợi gì?

- Nắng buổi trưa các con có được ra ngoài chơi không, nếu có việc ra ngoài chúng ta phải làm gì?

- Trời nắng có ích lợi gì? 

- Nếu nắng nóng kéo dài sẽ dẫn đến điều gì? 

- Khi trời nắng nếu muốn ra ngoài chúng mình phải như thế nào? Vì sao?

* Tranh trời mưa (Có sấm chớp, gió, cầu vồng).
- Cho trẻ quan sát nhận xét tranh.

- Khi trời sắp mưa con thấy bầu trời như thế nào?

- Khi trời đang mưa hay c. bị mưa con nhìn thấy gì hoặc nghe thấy gì trên trời?

- Ngoài sấm chớp... Khi trời mưa con còn nhìn thấy gì khiến cho cây cối gẫy đổ?

- Mưa có tác dụng như thế nào với cuộc sống của chúng ta? 

 - Nếu mưa quá nhiều thì đất sẽ như thế nào?(Mưa to kéo dài sẽ gây ra hiện tượng lũ lụt, ngập nhà cửa, hoa màu, giao thông đi lại khó khăn.)

- Khi gặp mưa con phải làm gì?

- Cô hỏi trẻ  ht mưa, gió, sấm, chớp thường xuất hiện nhiều vào mùa gì?

- Cô GD trẻ.

* Hình ảnh gió
 - Cô đọc câu đố về gió:

“Không tay không chân

Mà hay mở cửa?”

- Cô vừa đọc câu đố về hiện tượng gì?

- Cô cho trẻ xem hình ảnh về gió và hỏi trẻ: cô có hình ảnh gì?

- Con có nhận xét gì về hình ảnh này?

- Trời nắng mà có gió con sẽ cảm nhận như thế nào?

- Trời rét mà có gió con sẽ cảm nhận như thế nào?

- Gió có tác dụng gì?

- Ngoài gió tự nhiên còn có gió nhân tạo nhờ có quạt điện, quạt tay mà chúng ta cũng có thể tạo ra gió để mát mẻ hơn khi thời tiết nóng.

- Nếu gió to quá thì chúng ta gọi là gì nhỉ ?

- Gió to dấn đến bão có lợi cho chúng ta không? (Gió to sẽ dẫn đến bão gây đổ cây cối, nhà cửa)

* Mở rộng
- Ngoài nắng, mưa, gió ra con còn biết nhưng hiện tượng thiên nhiên nào khác ?

- Ngoài ra còn có hiện tượng tuyết rơi, sấm sét, lốc xoáy, núi lửa, cũng gây ra cho con người nhiều thiệt hại như: Người chết, bị thương, sập nhà cửa, hoa màu ngập úng, khô héo, bệnh tật hoành hành rất đỗi thương tâm.

+ So sánh: Trời mưa- trời nắng

 * Hoạt động 3: 
+ Trò chơi 1: “Trời nắng, trời mưa”.


- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe.

+ Hoạt động 2: Thi xem đội nào nhanh.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe.

- Tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô cho trẻ chơi. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 4: Kết thúc.

- Củng cố nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.                            
3. Chơi, hoạt động ở các góc   

- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc nghệ thuật:  Hát, múa về chủ đề...

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời: Giao lưu: “ Ngày hội tiếng anh” cho trẻ mẫu giáo.
         Năm học: 2025-2026

a. Yêu cầu: 

- Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ, giúp trẻ làm quen và sử dụng tiếng anh thông qua hoạt động giao lưu trải nghiệm.

- Rèn kỹ năng nghe-nói, sự tự tin, khả năng làm việc nhóm, hứng thú với ngoại ngữ. Tích cực tham gia các hoạt động.

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục trẻ làm quen với tiếng anh.

b. Chuẩn bị: 

- Sân khấu rực rỡ, băng rôn, loa đài, nhạc tiếng Anh thiếu nhi.

- Trang phục biểu diễn, phần quà nhỏ.

c. Tiến hành: 

*Hoạt động 1. Ổn định tổ chức. 

- Văn nghệ chào mừng

- Giới thiệu và khởi động:

- Giới thiệu chương trình, đại biểu.

* Trò chơi khởi động:

- Simon Says (Làm theo mệnh lệnh tiếng anh)

- Dance Freeze ( Nhảy theo nhac, dừng lại khi nhạc tắt)

- Follow the Leade ( Đi theo động tác của giáo viên)

- Hát và nhảy cùng bài hát sôi động: Hello song o if you’re happy; baby shark.

* Hoạt động 2: Các hoạt động trong chương trình

*  Trò chơi ghép hình và ghép từ.

- Cách chơi: Trẻ chọn một mảnh ghép và phải tìm phần còn lại để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. Khi ghép đúng trẻ nói tên hình ảnh bằng tiếng anh.

- Tổ chức cho trẻ chơi

* Trò chơi: Nhảy theo mầu.

- Cách chơi: Giáo viên hô lớn: “Jump to …( color). Trẻ nhanh chóng nhảy vào ô màu đó.

- Tổ chức cho trẻ chơi.

* Trò chơi:  Đưa bóng về đúng giỏ

- Cách chơi: Giáo viên hô: Find a ( color) ball. Trẻ nhanh chóng nhặt quả bóng đúng màu và đặt vào giỏ đúng màu. Khi bỏ bóng vào rổ trẻ nói: It’s a ( color) ball.

- Tổ chức cho trẻ chơi.

* Trò chơi:  Âm thanh bí mật

- Giáo viên phát âm thanh từ thiết bị: tiếng mèo, cho vịt, ô tô….Trẻ sẽ trả lời âm thanh đó đến từ đâu bằng tiếng anh.

- tổ chức cho trẻ chơi.

*Hoạt động 3. Kết thúc:

- Trao quà cho học sinh.

- Chụp ảnh lưu niệm.

- Bế mạc

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Cho trẻ xem video về 1 số hiện tượng thời tiết.

a. Yêu cầu: Trẻ  biết một số hiện tượng thời tiết(nóng, lạnh).
b. Chuẩn bị: Ti vi băng hình về 1 số hiện tượng thời tiết.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề. Hỏi trẻ về 1 số HTTT mà trẻ biết.

- Cô mở tvi cho trẻ xem và đàm thoại với trẻ.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. - Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Thứ  4 ngày 22 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:
                                 Chuyền bóng qua chân
a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài tập “Chuyền bóng qua đầu qua chân”.
- Trẻ biết cách chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân không làm rơi bóng.
- Củng cố các động tác phát triển các nhóm cơ qua bài tập phát triển chung.
- Trẻ nhớ cách chơi và luật chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”.
* Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng chuyền bóng qua đầu qua chân.
- Trẻ có kỹ năng phối hợp cùng nhau khi chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, mạnh dạn, tự tin.
- Trẻ có tính kỷ luật, đoàn kết với bạn để chơi tốt trò chơi.
- Giáo dục trẻ thường xuyên luyện tập thể dục đều đặn và ăn uống đủ chất để cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe tốt.
b. Chuẩn bị:
+  Đồ dùng của cô:
- Máy vi tính, giáo án, sắc xô, 01 vòng thể dục.
- Loa, nhạc bài hát: “If you are happy and you know it”; “Nhảy cùng Zin Zin”; “Bé vui khỏe”; “Cháu yêu cô chú công nhân”, “Ngày mùa vui”.
- Trang phục của cô gọn gàng dễ vận động.
+ Đồ dùng của trẻ:
- Gậy thể dục: 25 cái.
- Bóng nhựa: 10 quả
- Trang phục của trẻ gọn gàng, dễ vận động; tâm lý trẻ thỏa mái, hào hứng.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú 
- Cô tập trung trẻ. Trò chuyện về chủ đề sức khỏe và ý nghĩa của việc tập thể dục hướng trẻ vào bài.
*  Hoạt động 2: Chuyền bóng qua chân
+  Khởi động
- Trẻ đến với phần thể hiện “Đồng diễn đẹp” Cho trẻ đi thành vòng tròn và thực hiện các kiểu đi, chạy khác nhau (đi trên nền nhạc bài hát đoàn tàu nhỏ tí xíu ).
- Trẻ về đội hình 4 hàng ngang.
2.2. Trọng động:
a. Bài tập phát triển chung.  
- Cô cho trẻ tập các động tác kết hợp vòng thể dục trên nền nhạc bài hát “Bé tập thể dục buổi sáng”:
+ Động tác tay : 2 tay đưa  ra trước mặt - lên cao, chân bước ra theo tay(2 lần x 4 nhịp).
 + Động tác bụng - lườn: Đưa hai tay lên cao, nghiêng người sang hai bên. (2 lần 4 nhịp).
+ Động tác chân: Khuỵu gối: Tay lên cao, ra trước, nhún chân, khụyu gối (2 lần x 4 nhịp).
+ Động tác bật: Bật tách chân, khép chân (Tập 2 lần x 4 nhịp)
- Cô cho trẻ chuyển về đội hình 2 hàng ngang đứng quay mặt vào nhau.
b. Vận động cơ bản: Chuyền bóng qua đầu qua chân
-  Cho trẻ quan sát bóng nhựa, hỏi trẻ:
+ Đây là gì?
+ Với những quả bóng này các con sẽ làm được những gì?
* Cô làm mẫu:
- Lần 1: Thực hiện hoàn chỉnh động tác và không phân tích.
- Lần 2: Làm mẫu kết hợp phân tích động tác: Các bạn đứng thành hành dọc, bạn đứng trước cách bạn đứng sau một cánh tay, chân bước rộng bằng vai. Bạn đầu hàng sẽ là người cầm bóng bằng 2 tay. Khi có hiệu lệnh “Chuyền” thì sẽ cầm bóng bằng 2 tay đưa lên qua đầu, hơi ngả tay về phía sau. Bạn phía sau đón bóng bằng hai tay rồi làm động tác tương tự để chuyền bóng cho bạn tiếp theo, cứ vậy chuyền lần lượt đến bạn cuối cùng của hàng. Sau khi chuyền bóng qua đầu chúng ta lại tiếp tục chuyền bóng qua chân. Bạn cuối hàng cầm bóng đứng lên đầu hàng, cúi xuống đưa bóng qua chân ra phía sau, bạn phía sau cúi đón bóng từ tay bạn và chuyền bóng cho bạn tiếp theo, cứ nhứ vậy chuyền cho đến cuối hàng.
- Lưu ý, khi bạn chuyền bóng ngang thì mình sẽ bắt dọc, không được bắt chông lên tay bạn và không để làm rơi bóng. Nếu bóng bị rơi là các bạn phải thực hiện lại.
- Cô mời đại diện 4 trẻ lên thực hiện vận động. 
- Cô mời trẻ nhận xét
* Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Cô tổ chức cho 7-8 trẻ một nhóm để thực hiện bài tập
- Cô quan sát, sửa sai cho trẻ
- Lần 2: Nhóm trẻ thực hiện theo tổ
 (Trẻ thực hiện vận động, cô chú ý sửa sai và động viên trẻ cho trẻ).
+ Cô tổ chức thi đua giữa hai đội: Chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội sẽ chuyền bóng qua đầu qua chân liên tục. Đội nào chuyền về đích trước đội đó dành chiến thắng
- Thời gian cho trò chơi này là 01 bản nhạc.
- Cô tổ chức cho trẻ thi đua.
- Cô và trẻ kiểm tra kết quả 2 đội, cô động viên trẻ.
* Củng cố vận động
- Cô cho trẻ nhắc lại tên vận động
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện củng cố vận động.
- Cô cho trẻ nhận xét bạn tập
- Cô nhận xét chung
c. Trò chơi vận động: “Mèo đuổi chuột”
 - Cô giới thiệu tên trò chơi.
 - Cô hỏi lại trẻ cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Trẻ xếp thànhh vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn 
ra hai bạn, một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Ban đầu để mèo và chuột đứng  cách nhau một khoảng 2m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để trốn mèo. Mèo phải nhanh chân rượt đuổi và chạm tay vào chuột để bắt.
+ Luật chơi: Chuột chạy,mèo đuổi bắt. Nếu chuốt chạy được hai vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua
- Cô cho trẻ chơi 2 lần, quan sát động viên trẻ. Và tuyên bố kết quả sau mỗi lần chơi
2.3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ thả lỏng cơ thể, các khớp tay chân trên nền nhạc "Ngày mùa vui
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục, ăn uống đủ chất để cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe tốt.
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết..
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, Chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời: - Trò chuyện về thời tiết  
- TCDG: Nu na nu nống
- Chơi tự do

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết trò chuyện rõ ràng về thời tiết.

- Chơi trò chơi sôi nổi.

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm và trò chơi.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.

- Cho trẻ hát bài nắng sớm và ra sân cô đặt câu hỏi gợi ý để trẻ nhận xét về hiện tượng thời tiết ngày hôm nay.

- Hỏi trẻ hôm nay thời tiết thế nào?

- Thời tiết như thế này chúng mình thấy cơ thể ra sao?

- Ngoài thời tiết như ngày hôm nay ra chúng mình còn biết có thời tiết như thế nào?

- Cho trẻ nêu cái lợi, hại của thời tiết?

+ Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết. 

* Hoạt động 2: TCDG: Nu na nu nống
 - Cô giới thiệu tên trò chơi.





 - Nêu lại cách chơi, luật chơi.

 - Cho trẻ chơi 2- 3 lần.




 - Cô bao quát trẻ, khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Học bài kỹ năng sống: “Phòng tránh bắt cóc’’.
a. Yêu cầu: 

- Trẻ hiểu được không nên nhận quà và đi theo người lạ
- Biết tránh xa người lạ, biết kêu cứu khi bị người lạ tấn công.
- Trẻ biết vâng lời bố mẹ và người thân.

b. Chuẩn bị: 

- Máy tính, bài giảng Powepoint

- Vi dieo “ Hấu Hấu không vâng lời”.

- Dụng cụ thực hành: Râu, hộp quà kính đen, áo nắng, khẩu trang...

c. Tiến hành:

- Cô hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi “Trời nắng trời mưa’’, khi trò chơi đến đoạn mưa to rồi, mưa to rồi, mau mau về thôi, cô yêu cầu trẻ phải chạy nhanh về chỗ, ai mà chạy chậm sẽ bắt  cóc, dẫn dắt trẻ vào nội dung chính bài học.

- Cho trẻ xem video “Hấu Hấu không vâng lời’’. 
- Cô đàm thoại với trẻ một số câu hỏi trong video:

- Bạn Hấu Hấu theo bố mẹ đi  chơi ở đâu?

- Chuyện gì đã sảy ra với bạn Hấu Hấu?

- Ai là người đã giúp Hấu Hấu thoát khỏi người lạ mặt?

- Cô tóm tắt lại video và củng cố thêm kiến thức cho trẻ:

+ Một số trường hợp dễ bị bắt cóc như: khi bị lạc bố mẹ, khi ở nhà một mình, khi nói chuyện, nhận đồ ăn những thức ăn của người lạ.

- Cô đưa ra một số cách để phòng tránh bắt cóc cho trẻ nghe.
+ Thực hành: 
- Cô và trẻ tham gia đóng vai chơi: Cô đóng vai là người lạ dụ dỗ bắt cóc trẻ em, một số trẻ đóng vai là đứa trẻ bị bắt có.

- Cho mời trẻ dưới lớp nhận xét tình huống vừa rồi

- Cô tổng kết lại kiến thức 
- Giáo dục trẻ luôn luôn phải nhớ lời ông bà, bố mẹ và thầy cô.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 23 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:  
Ôn so sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5

a. Mục đích, yêu cầu: 

* Kiến thức
- Trẻ nhận biết và so sánh được 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5.

- Biết sử dụng các từ: nhiều hơn – ít hơn – bằng nhau.

* Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, đếm đến 5.

- Phát triển ngôn ngữ khi diễn đạt kết quả so sánh.

* Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Biết giữ gìn đồ dùng học tập.

b. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô:

- Hình ảnh/đồ vật về hiện tượng tự nhiên:  mặt trời, đám mây, giọt mưa…

- Thẻ số từ 1–5

- Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ có các hình (mây, mưa, mặt trời)
c. Tiến hành

* Hoạt động 1. Ổn định – Gây hứng thú 
- Cô và trẻ cùng hát bài về thiên nhiên (ví dụ: “Trời nắng, trời mưa”).

- Trò chuyện: Khi trời mưa có gì?

- Khi trời nắng có gì?

👉 Dẫn dắt vào bài: “Hôm nay cô và các con sẽ cùng so sánh các hiện tượng tự nhiên nhé!”
- Hoạt động 2. Ôn so sánh 2 nhóm đối tượng 
+ Ôn nhận biết số lượng

- Cô cho trẻ đếm số lượng:

- 3 đám mây

- 4 giọt mưa

- Trẻ đếm và nói kết quả.
+  Ôn so sánh 2 nhóm đối tượng 

- So sánh trực quan

- Nhóm 1: 3 đám mây 
- Nhóm 2: 4 giọt mưa 
- Nhóm nào nhiều hơn?

- Nhóm nào ít hơn?

👉 Kết luận:

- Nhóm mưa nhiều hơn, nhóm mây ít hơn.
+  So sánh bằng cách xếp tương ứng

- Cô hướng dẫn trẻ:

- Xếp 1–1 giữa mây và mưa

- Trẻ nhận ra nhóm nào thừa → nhóm đó nhiều hơn
+  Luyện tập cá nhân

- Trẻ thực hiện với đồ dùng của mình:

- So sánh 2 nhóm (ví dụ: 5 mặt trời và 5 đám mây)
👉 Trẻ nói: “Bằng nhau”
* Trò chơi củng cố 

-  Trò chơi 1: “Ai nhanh hơn”

- Cô yêu cầu: “Lấy cho cô nhóm có 4 giọt mưa”

- “Lấy nhóm nhiều hơn”
- Trò chơi 2: “Chọn đúng”

- Cô giơ 2 nhóm hình

- Trẻ giơ thẻ hoặc nói:

- Nhiều hơn / ít hơn / bằng nhau
* Hoạt động 3. Kết thúc Cô nhận xét, khen trẻ.

- Nhắc lại: Nhiều hơn – ít hơn – bằng nhau                                      
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc nghệ thuật:  Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết.
4. Chơi ngoài trời: - Vẽ tự do trên sân trường
- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cầm phấn và vẽ được sản phẩm theo ý thích.

- Chơi đoàn kết, vui vẻ với bạn bè.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi Lộn cầu vồng, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường.

- Cô dắt trẻ ra sân dạo chơi và trò chuyện về chủ đề. Trẻ vẽ mây, mưa, mặt trời...
- Cô gợi mở và hỏi trẻ về ý tưởng của trẻ.

- Cô giáo dục trẻ biết yêu quý người lao động.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Bé LQVT
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:
-  Bút màu, vở bài tập.

c. Tiến hành:

- Cô giới thiệu tên vở.

- Cô hướng dẫn trẻ các nội dung trong vở.
- Cho trẻ nhắc lại các thao tác cô vừa thực hiện.

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ thực hiện. Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
- Kết thúc: cô và trẻ cùng thu dọn đồ dùng.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 24 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:     
                Vẽ mây mưa

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức: Trẻ biết vẽ nét xiên ngắn, nét xiên dài làm mưa, các nét cong làm mây.
* Kỹ năng: Trẻ biết cầm bút đúng cách, ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu.
* Thái độ: GD Trẻ biết đội nón, mũ, che ô, mặc áo mưa khi đi ngoài trời mưa
b. Chuẩn bị:

- Máy tính ti vi, giáo án, giá treo tranh, tranh mẫu của cô

- Giấy trắng, sáp màu

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Cho trẻ hát bài “Trời nắng trời mưa”

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài học

* Hoạt động 2: Bài mới
- Cô đưa tranh vẽ cảnh trời mưa ra cho trẻ quan sát, hỏi trẻ:

- Cô có tranh vẽ gì đây? (Vẽ cảnh trời mưa, mây)

- Cảnh mưa thì như thế nào? (Cô vẽ nét xiên dài/xiên ngắn)

- Bầu trời khi có mưa thì có màu gì?

- Cô cho trẻ cùng cô miêu tả những hạt mưa và dùng ngón tay kéo dài từ trên xuống dưới,

- Ngoài ra, để cho bức tranh đẹp hơn, sinh động hơn, các con có thể vẽ thêm cỏ cây, hoa lá, mây vào cho tranh đẹp hơn nhé.
+ Trẻ thực hiện
- Cô phát bút màu, giấy A4 cho trẻ

- Cô hướng dẫn và hỏi trẻ về tư thế ngồi và cách cầm bút

- Trẻ cầm bút và giơ lên theo sự hướng dẫn của cô

- Cho trẻ làm động tác vẽ mưa trên không.

- Cô bao quát trẻ thực hiện, gợi ý, hướng dẫn thêm cho những trẻ còn yếu

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

* Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ lên treo tranh trên giá,

- Trẻ quan sát tranh của mình, của bạn

- Hỏi trẻ: thích nhất bức tranh nào? Vì sao?

- Cô nhận xét chung, sửa sai...

* Kết thúc: Cho trẻ vận động bài hát trời nắng trời mưa và ra sân chơi.

3. Chơi, hoạt động ở các góc      

- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, Chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời: - Hoạt động đọc sách góc thư viện.
                                - Tên sách: Cô mây

a. Yêu cầu

-  Trẻ nhớ tên truyện và các nhân vật trong truyện. Nhớ được các tình tiết, diễn biến của truyện theo trình tự.
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô

- Trẻ biết lật mở sách nhẹ nhàng và xem sách cùng cô.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động đọc sách.

b. Chuẩn bị:

- Truyện tranh: Cô mây
- Góc thư viện có giá sách thấp, phù hợp tầm với trẻ.

c. Tiến hành:

* Ổn định – Gây hứng thú

- Cho cả lớp hát bài “Cho tôi đi làm mưa với”

- Khi trời mưa các con nhìn thấy gì?
- Cô cùng trẻ trò chuyện và giới thiệu trẻ quyển sách“ Cô mây”

* Giới thiệu sách

- Cô cầm sách đưa lên ngang tầm mắt trẻ để trẻ quan sát.

- Cô hỏi trẻ: Quyển sách có đẹp không?

- Cô hỏi: Bìa sách như thế nào? Trên bìa sách có gì? 
- Cô giới thiệu: Quyển sách hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe có tên “Cô mây”Cô cho trẻ nhắc lại tên cuốn sách.

- Cô nói với trẻ về cách xem sách: Cầm sách nhẹ nhàng. Lật từng trang sách. Đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

* Cô đọc diễn cảm câu chuyện

- Cô đọc toàn bộ nội dung cuốn sách “ Cô mây” với giọng kể chậm rãi, diễn cảm, kết hợp chỉ vào hình minh họa trong sách để trẻ quan sát.
- Sau khi đọc xong, cô hỏi trẻ: Cô vừa đọc cho các con nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

- Cô khen trẻ và nói: Để nhớ rõ hơn nội dung câu chuyện, cô và các con cùng xem lại từng trang sách nhé.

- Cô giới thiệu nội dung câu chuyện

* Cô đọc lại kết hợp đàm thoại - tương tác với sách

- Cô đọc cho trẻ nghe nội dung trang sách đầu tiên. 
- Cô dẫn dắt trẻ hướng vào trang sách tiếp theo

- Cô đọc cho trẻ nghe trang tiếp theo

- Cô giáo dục trẻ: sử dụng tiết kiệm nước.
* Hướng dẫn cất sách – hình thành nề nếp thư viện

- Cô hướng dẫn trẻ gấp sách lại nhẹ nhàng.

- Trẻ cùng cô cất sách đúng vị trí.

- Cô nhắc trẻ biết giữ gìn sách truyện.

- Kết thúc hoạt động

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Trò chuyện về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết biết ý nghĩa của ngày giỗ Hùng Vương 10/3 ÂL
b. Chuẩn bị: 
- Video, hình ảnh về Đền Hùng….
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL
- Cô cho trẻ xem video về lễ hội đền Hùng.

- Cô trò chuyện với trẻ về video.

- Đền Hùng gồm: Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng, Bảo tàng Hùng Vương... Lễ dâng bánh, dâng hương. Thi gói bánh chưng, giã bánh dày, chơi trò
chơi dân gian, thi hát xoan...
+ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày nào?
+ Tại sao lại gọi là ngày giỗ?
- Giải thích từ “ngày giỗ” là ngày lễ kỷ niệm để tưởng nhớ về người đã mất, được tổ chức vào ngày mất hàng năm.
+ Khi đi vào những nơi trang nghiêm như đền, chùa, các con cần chú ý điều gì?
+ 18 vị Vua Hùng đã có công dựng nước. Vậy để nhớ ơn các vị Vua Hùng, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?
+ Trong lễ hội Đền Hùng mọi người thường tổ chức các hoạt động gì?
+ Có nhiều loại bánh có từ thời các Vua Hùng, đó là bánh gì?
+ Cô giáo dục tư tưởng cho trẻ

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. - Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................


KẾ HOẠCH TUẦN IV -  LỚP 3TA2

CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRANG PHỤC MÙA HÈ CỦA BÉ

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 13/04 đến ngày 17/04/2025

	         Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	         5


	6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích -  Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Trang phục mùa hè.
	Hát: Nắng sớm 
	Thơ: Ông mặt trời óng ánh 
	Chuyền bóng qua đầu 
	Thêm bớt trong phạm vi 5

	Chơi, hoạt động ở các góc 
	- Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa...

- Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng giải khát, đi du lịch.

- Góc học tập: Xem tranh, ảnh, làm album về trang phục mùa hè 

- Góc nghệ thuật: Tô màu trang phục mùa hè.

- Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây xanh

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát vườn hoa

- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp

- Chơi tự do.
	- Dạo chơi sân trường

 - TCDG: Lộn cầu vồng

 - Chơi tự do.


	- Quan sát bầu trời.

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do. 

	- Quan sát vườn rau.

- TCVĐ: Gieo hạt

- Chơi tự do 
	Hoạt động trải nghiệm: Nặn bánh trôi




	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính - Ngủ - Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Kể truyện: Cô mây
	Rèn kĩ năng chơi ở các góc
	Học vở: Bé làm quen với chữ cái
	Hát: Nắng sớm
	Tô màu: Trang phục mùa hè

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ


	- Vệ sinh

· - Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).

· - Trả trẻ.


                                          SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ. 

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy đinh. Trò chuyện cùng trẻ về giới tính và quyền trẻ em, để trẻ hiểu rằng mọi trẻ em trên thế giới đều được đối sử công bằng, và được bảo vệ dưới mọi hình thức.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Cho trẻ xem tranh trò chuyện về chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật.

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

* Trọng động:

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Mùa hè đến

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân - “nhạc dạo”.

+ “Mùa hè đến... Em hát ca đón mùa hè sang”: 2 tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân trái bước lên, thu chân về, đổi chân phải.

+ “Mùa hè đến... Em hát ca đón mùa hè sang”: 2 tay đưa thẳng lên cao, 2 chân ngang vai; cúi xuống 2 tay chạm đất; đứng lên 2 tay giơ thẳng đứng lên cao, 2 tay hạ xuống xuôi theo người, 2 chân khép lại.                                                                      + “Mùa hè đến ... Em hát ca đón mùa hè sang”: đứng 2 chân ngang vai, 1 chân làm trụ, chân kia co cao đầu gối, đổi chân.

+ “Mùa hè đến ... Em hát ca đón mùa hè sang”: 2 tay chống hông, bật lên phía trước, bật lùi lại phía sau.

- Trò chơi: Mưa rơi.

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng.

2. Chơi, hoạt động góc:

a. Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa…
* Yêu cầu:

- Có cả trẻ nam và trẻ nữ tham gia chơi

- Trẻ biết sử dụng các hình khối và các nguyên vật liệu khác để xây dựng công viên, vườn hoa, bãi biển..

- Biết phân thành các khu : Công viên có đường đi, cây xanh, ghế đá và các khu vui chơi ; Bể bơi, phòng thay đồ...

* Chuẩn bị: 

- Bộ đồ chơi lắp ghép xây dựng, mô hình cây xanh...

* Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc chơi lấy đồ dung cần thiết, tự nhận vai và thể hiện vai chơi.
- Cô gợi hỏi trẻ và hướng trẻ thể hiện nội dung chơi về chủ đề.

- Cô gợi ý cách xếp các hình khối, viên gạch thành mô hình công viên, vườn hoa, bãi biển ... gợi ý cho trẻ sự phân công cho phù hợp.

- Cô quan sát, gợi ý và hướng dẫn trẻ. Cô cho trẻ giới thiệu về sp trẻ tạo ra.

b. Góc phân vai: Cửa hàng giải khát, gia đình, đi du lịch

* Yêu cầu:

- Trẻ nam và trẻ nữ cùng tham gia nhập vai chơi, biết công việc của người bán hàng, bố mẹ, con …

- Biết giao tiếp lịch sự với khách hàng…

* Chuẩn bị: 

- Bộ đồ chơi bán hàng, gia đình..
* Tiến hành:

- Cô gợi ý cho trẻ công việc của chủ cửa hàng bán nước giải khát, khách hàng, bố mẹ, con cái đi chơi du lịch…

- Cách giao tiếp với khách hàng. Cô qs và nhận xét ngay trong quá trình chơi.

c. Góc nghệ thuật: Tô màu trang phục mùa hè

* Yêu cầu: 

- Trẻ biết tô màu đẹp, khéo, không chờm ra ngoài..

* Chuẩn bị:

- Giấy A4, bút màu, giấy …

* Tiến hành: 

- Cô gợi ý để trẻ kể về các đồ dùng, trang phục về mùa hè

- Gợi ý để trẻ tô màu tranh đẹp…

- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình và nhận xét.

d. Góc học tâp: Xem tranh ảnh, làm album về trang phục mùa hè

* Yêu cầu: 

- Trẻ được xem tranh ảnh, làm album về trang phục mùa hè..

* Chuẩn bị: 

- Tranh ảnh, sách, báo…

* Tiến hành:

- Trẻ được xem tranh ảnh về mùa hè, cô gợi ý, hướng dẫn trẻ làm album về trang phục mùa hè thì sách báo cũ…. 

e. Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây xanh

* Yêu cầu: 

- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước…

* Chuẩn bị:

- Các cây xanh, nước, dụng cụ chăm sóc cây…

* Tiến hành: 

- Trẻ tưới nước cho cây, nhổ cỏ theo gợi ý của cô và đưa ra nhận xét.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.

a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát, thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh. Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ nam nằm 1 bên và trẻ nữ nằm 1 bên, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy, giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh vào khu vực riêng của mình rồi lau mặt và rửa tay sạch sẽ rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.                                                          
________________________________

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 13 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

2. Hoạt động học:    

                     Trang phục mùa hè 

a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:

-Trẻ biết tên gọi  một số trang phục mùa hè. Biết màu sắc của trang phục đó.

* Kỹ năng:

- Rèn kỷ năng ghi nhớ cho trẻ, ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
* Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe khi mùa hè đến

b. Chuẩn bị

- Một số trang phục mùa hè (Quần áo, mũ, kính, dép...)

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Ổn định, tổ chức:
- Cô cùng trẻ hát bài “Mùa hè đến”, cô hỏi trẻ:

- Cô và các con vừa hát bài gì? Nội dung bài hát nói đến mùa gì? Mùa hè có gì?
* Hoạt động 2: Trang phục mùa hè
+ Quần áo mùa hè
- Cô đưa bộ quần áo mùa hè ra cho trẻ quan sát, hỏi trẻ:
- Cô có gì đây? Quần áo dài hay ngắn?
- Quần áo ngắn chúng ta thường mặc vào mùa nào?
- Vì sao mùa hè phải mặc quần áo ngắn?
- Vì mùa hè rất nóng chúng mình mặc quần áo cộc cho mát mẻ và dễ chịu
+ Chiếc kính
- Cô đưa chiếc kính ra cho trẻ quan sát, hỏi trẻ:
- Cô có gì đây? Kính dùng để làm gì?
- Vì sao chúng mình phải đeo kính?

- Chúng mình đeo kính để bảo vệ mắt khỏi bụi bay vào mắt, đeo kính đrrt tránh ánh nắng khỏi chói mắt....
+ Mũ
- Cô đưa chiếc mũ ra cho trẻ quan sát, hỏi trẻ:
- Cô có gì đây? Mũ có màu gì? Dùng để làm gì? (Đi nắng)
- Khi đi ra nắng chúng mình phải đội mũ để tránh ánh nắng đội mũ để khỏi bị đau đầu...

+ Mở rộng: Cho trẻ xem thêm một số trang phúc mùa hè khác như : Giày dép, nón, dù...
* Giáo dục: Giáo dục trẻ biết bảo vệ sức khỏe khi mùa hè đến.
* Hoạt động 3: Trò chơi

* Ai nhanh hơn.

- Cách chơi- LC: Cô tặng mỗi bạn một rổ đồ chơi sau đó cho trẻ lấy theo yêu cầu của cô. Bạn nào lấy sai sẽ phải nhảy lò cò.

- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần

* Trò chơi: Cái gì biến mất.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe.

- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô cho trẻ chơi. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 4: Kết thúc.

- Củng cố nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.   
3. Chơi, hoạt động ở các góc   

- Góc xây dựng: Xây công viên.

- Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng giải khát, đi du lịch.

- Góc học tập: Xem tranh, ảnh về trang phục mùa hè 

- Góc nghệ thuật: Tô màu trang phục mùa hè.

4. Chơi ngoài trời:

                 - Quan sát vườn hoa

                 - TCVĐ: Cây cao cỏ thấp

                - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nêu nhận xét về vườn hoa, biết cách chăm sóc vườn hoa.

- Chơi trò chơi an toàn đoàn kết.

b. Chuẩn bị:

- Sân trường sạch sẽ, vườn hoa, dụng cụ chăm sóc vườn hoa.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa.
- Cô gợi hỏi để trẻ gọi tên, nhận xét về đặc điểm của một số loại hoa.

-  Hỏi trẻ về mùi hương, màu sắc của một số loại hoa có trong vườn hoa, muốn có nhiều hoa đẹp thì phải làm gì?

- Cho trẻ lấy dụng cụ và chăm sóc vườn hoa cùng cô.

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, không hái hoa, bứt lá, bẻ cành.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Cây cao cỏ thấp.

- Cô nêu luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đơàn kết, an toàn. 
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Kể chuyện: Cô mây
a. Yêu cầu:

- Trẻ lắng nghe cô kể chuyện

- Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả, hiểu nội dung câu chuyện.

b. Chuẩn bị:
- Truyện: Cô mây

c. Tiến hành:

- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Trời nắng, trời mưa.

- Trò chuyện hướng trẻ đến câu chuyện.

- Cô kể chuyện cho trẻ nghe. 

- Hỏi trẻ câu chuyện có tên là gì, trong câu chuyện có những nhân vật nào ? 

- Cô kể lần 2 kết hợp hình ảnh minh hoạ.

- Cô đưa ra các câu hỏi đàm thoại, gợi ý để trẻ trả lời.
- Giáo dục trẻ.

-  Kết thúc : cô nhận xét chung, tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 14 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

2. Hoạt động học:   
Hát: Nắng sớm

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát đúng, hát rõ lời.
* Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát.
* Thái độ: 
- Biết chú ý lắng nghe cô và bạn hát
- Tích cực tham gia vào hoạt động.
b. Chuẩn bị:

- Máy tính, nhạc bài hát: Nắng sớm
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Cô đọc câu đố:

“Gà gáy ó o

Mặt trời ló dạng

Đố anh, đố bạn

Phải gọi buổi nào?” (Buổi sáng)

- Buổi sáng ngủ dậy nhìn lên bầu trời các con thấy gì?

- Ông mặt trời vào buổi sáng như thế nào? Dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học

* Hoạt động 2: Hát: Nắng sớm
- Cô giới thiệu tên bài hát và tên tác giả.

- Lần 1: Cô hát không nhạc: Giọng hát vui tươi, nhịp nhàng.

- Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc. Giảng giải nội dung bài hát.

* Trẻ hát:

- Cho cả lớp hát kết hợp với nhạc.

- Mời tổ- nhóm- cá nhân trẻ lên thể hiện. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cả lớp cùng thể hiện lại. 

- Cho trẻ hát kết hợp vận động vỗ tay.

+ Nghe hát: Ánh trăng hoà bình

- Lần 1: Khi hát xong cô giới thiệu tên bài hát, nhạc sĩ sáng tác, và nội dung bài hát.

- Lần 2: Cô múa cho trẻ xem và cho trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Lần 3: Cho trẻ xem video bài hát.

+ TCÂN: Tai ai tinh

- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

+ Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương và cho trẻ chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động ở các góc   
- Góc xây dựng: Xây công viên, vườn hoa, bãi biển...

- Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán nước giải khát...

- Góc học tập: Xem tranh, ảnh về mùa hè.

- Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây xanh 

4. Chơi ngoài trời:

                 - Dạo chơi sân trường

                - TCDG: Lộn cầu vồng

                - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:


- Biết được một vài địa điểm mà trẻ đến
- Biết chơi trò chơi cùng cô giáo và các bạn.
- Giáo dục trẻ: biết bảo vệ môi trường không vứt giấy rác bừa bãi ra sân trường.
 b. Chuẩn bị:


- Trang phục gọn gàng

- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Dạo chơi sân trường

- Cô và trẻ vừa đi vừa hát: Mùa hè đến

- Cô dẫn trẻ đến khu phòng học của các anh chị 4- 5 tuổi, cô giới thiệu với trẻ từng lớp học
- Cô dẫn trẻ đến khu vực đồ chơi ngoài trời, cho trẻ gọi tên các đồ chơi
- Cô dẫn trẻ đến khu vực nhà bếp
- Cho trẻ đến khu vườn cổ tích
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe

- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Cô nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa

7. Ăn bữa phụ

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Rèn kĩ năng chơi ở các góc
a. Yêu cầu

- Trẻ có kĩ năng chơi ở các góc

- Biết thể hiện vai chơi, đoàn kết khi chơi

b. Chuẩn bị:

- Các góc chơi, đồ chơi phục vụ cho các góc chơi

c. Tiến hành

- Cho trẻ vào góc chơi theo ý thích của trẻ

- Trẻ nhận vai chơi, phân công nhiệm vụ cho nhau

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện.

- Cô chú ý sửa sai và động viên khuyến khích trẻ còn lúng túng.

- Xử lí tình huống nếu có khi trẻ chơi

- Nhận xét các góc chơi

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

                Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________

Thứ 4 ngày 15 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

2. Hoạt động học:

                         Thơ: Ông mặt trời óng ánh 

a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, hiểu được nội dung bài thơ.

- Trẻ biết đọc bài thơ diễn cảm cùng cô.

- Trẻ biết khi đi ra nắng phải đội mũ, nón, mang quần áo phải phù hớp với mùa hè
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đọc to, rõ ràng cho trẻ 

* Thái độ:

- Trẻ đoàn kết, vui vẻ với bạn bè.

b. Chuẩn bị
- Hình ảnh nội dung bài thơ.

- Nhạc bài hát : "cháu vẽ ông mặt trời", "ông mặt trời óng ánh"

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
* Ổn định lớp.

- Trẻ đến bên cô

    + Cô đố! Cô đố! ( Đố gì? Đố gì?)

                                              "Ông gì sáng chói

                                                Sáng khắp mọi nơi

                                                Mang áo ra phơi

                                                Thời mau khô nhất"

- Bạn nào giỏi hãy cho cô biết câu đố của cô nói về ai nào? ( ông mặt trời)

- Ông mặt trời mang đến cho chúng ta những gì? ( tỏa ánh nắng ấm áp)

* Khi ông mặt trời chiếu dọi xuống chiếu những tia nắng ấm áp xuống khắp mọi nơi giúp cho con người thêm năng động và vạn vật thêm tươi tốt đấy.

- Khi ông mặt trời xuất hiện thì báo hiệu mùa gì đã đến các con? ( mùa hè)

- Mùa hè đến thì các con phải làm gì để bảo vệ sức khỏe nào?

- Khi đi ra ngoài nắng thì các con phải như thế nào?

* Hoạt động 2: Thơ ông mặt trời óng ánh 

- Các con ạ! Tác giả " Nguyễn Thị Bích Hiền " đã nhìn thấy ông mặt trời rất là đẹp, rất yêu quý ông mặt trời nên đã sáng tác nên bài thơ "ông mặt trời" để tặng cô cháu chúng mình đấy.

* Bài thơ miêu tả về ông mặt trời và tình cảm thân thiết giữa ông mặt trời và em bé giống như tình cảm hai ông cháu trong gia đình. Để hiểu rõ hơn về nội dung bài thơ bây giờ cô cháu chúng mình cùng nhau tìm hiểu nhé!

- Cô đọc lần 1 diễn cảm kết hợp với cử chỉ điệu bộ.

- Cô mở nhạc bài hát "cháu vẽ ông mặt trời" và về đội hình chữ U.

- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa.

- Cô vừa đọc bài thơ gì?

- Do ai sáng tác?

* Trích dẫn đàm thoại:

                            Bài thơ " Ông mặt trời óng ánh" được chia làm 3 đoạn đấy các con ạ.

* Đoạn 1:

                                          "Ông mặt trời óng ánh

                                            Tỏa nắng hai mẹ con

                                            Bóng con và bóng mẹ

                                            Dắt nhau đi trên đường"

- Tác giả đã miêu tả ông mặt trời như thế nào? ( óng ánh)

- Thế các con có biết "óng ánh" có nghĩa là gì không nào?

À! "óng ánh" có nghĩa là ông mặt trời chiếu những tia nắng vàng rất là đẹp xuống khắp mọi nơi đấy.

- Ông mặt trời đã tỏa nắng cho những ai? ( mẹ và em bé)

- Khi ông mặt trời chiếu ánh nắng xuống 2 mẹ con thì xuất hiện gì nào? (bóng của mẹ và em bé).

* Đoạn 2:

                                       "Ông nhíu mắt nhìn em

                                         Em nhíu mắt nhìn ông

                                         Ông ở trên trời nhé

                                         Cháu ở dưới này thôi"
- Bạn nào giỏi hãy cho cô biết hai ông cháu đã nhìn nhau với ánh mắt như thế nào. ( nhíu mắt)

- À! Đúng rồi, các con có biết không ông mặt trời có nhiều tia nắng chiếu sáng nên khi các con thấy chói mắt nên phải nhíu lại đấy.

- Thế cháu đã trò chuyện với ông mặt trời như thế nào?

* Đoạn 3:

                                            " Hai ông cháu cùng cười

                                               Mẹ cười đi bên cạnh

                                              Ông mặt trời óng ánh"

- Hai ông cháu đã như thế nào với nhau?

- Ngoài 2 ông cháu ra thì còn có ai đi bên cạnh em bé?

* Dạy trẻ đọc thơ minh họa:

- Cả lớp đọc thơ cùng cô 2 lần

- Mời tổ,nhóm, cá nhân lên đọc.

- Cô chú ý sữa sai cho những trẻ đọc chưa tốt.

- Cho cả lớp đọc hình thức nối tiếp.

- Cho cả lớp đọc lại 1 lần nữa.

* À! Các con ạ từ bài thơ "ông mặt trời óng ánh" mà có một nhạc sỹ "Trịnh Công Sơn" đã phổ nhạc cho bài thơ "ông mặt trời óng ánh" thành bài hát "ông mặt trời óng ánh" rất là hay, rất là sôi động đấy. Các con hãy cũng nhau đứng dậy và lắc lư theo điệu nhạc của bài hát nào.

* Kết thúc:

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ, đọc bài thơ "ông mặt trời óng ánh" ra sân chơi.                  

3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc xây dựng: Xây công viên.

- Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng giải khát, đi du lịch.

- Góc học tập: Xem tranh, ảnh, làm anbum về trang phục mùa hè 

- Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây xanh

4. Chơi ngoài trời:

                     - Quan sát bầu trời

                     - TCVĐ: Kéo co

                     - Chơi tự do

a. Yêu cầu

- Trẻ chú ý quan sát nhận xét được bầu trời.
- Trẻ biết chơi trò chơi, chơi đúng luật, trẻ chơi hứng thú.

- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học, không xô đẩy bạn.

b. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát sạch sẽ, thoáng mát và an toàn.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Quan sát bầu trời.
- Cô trẻ chơi mưa nhỏ mưa to.

- Giáo dục trẻ.

- Hướng  cho trẻ để trẻ quan sát, nhận xét  bầu trời.

- QS bầu trời: cho trẻ nhận xét bầu trời mây có màu gì? Có ông mặt trời không?

- Thời tiết như thế nào?

- Cô khái quát lại.

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp để giữ gìn sức khỏe.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Kéo co

 - Cô giới thiệu tên trò chơi.

 - Nêu lại cách chơi, luật chơi.

 - Cho trẻ chơi 2- 3 lần.




 - Cô bao quát trẻ, khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở Bé làm quen với chữ cái.
a.Yêu cầu:

- Trẻ biết hoàn thành bài tập theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ biết giữ gìn sách vở của mình và của bạn

b. Chuẩn bị:

- Vở bé làm quen với chữ cái, bút mầu.

 c. Tiến hành: 

- Cô giới thiệu vở, trang bé cần làm.

- Cô hướng dẫn trẻ cách làm

-Cô phát đồ dùng vở cho trẻ.

- Cô cho trẻ làm bài tập.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ kịp thời.

- Nhận xét động viên trẻ.

- Cho trẻ tự cất vở, bút mầu đúng nơi quy định.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 16 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

2. Hoạt động học:  

                           Chuyền bóng qua đầu
a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:
- Trẻ biết chuyền bóng qua đầu bằng 2 tay mà không làm rơi bóng.

- Biết chơi trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”

* Kỹ năng:
 -  Phát triển kỹ năng vận động, sự khéo léo của đôi bàn tay

* Thái độ:
- Phát triển kỹ năng vận động, sự khéo léo của đôi bàn tay

b. Chuẩn bị
- Bóng để trẻ tập

- Sàn tập sạch,thoáng mát.

- Nhạc
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài hát: Nắng sớm và hướng trẻ vào bài học 

* Hoạt động 2: Khởi động

- Cho các bạn nam và bạn nữ xếp sen kẽ làm đoàn tàu ra sân kết hợp với các kiểu đi, xoay các khớp…

* Hoạt động 3: Trọng động

+ Bài tập phát triển chung: cho trẻ tập các động tác theo lời bài hát Cho tôi đi làm mưa với

- Động tác tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao (2 lần x 4 nhịp)

- Động tác bụng: hai tay đưa lên cao, sau đó cúi gập người xuống đầu bàn tay chạm mũi chân (2 lần x 4 nhịp)

- Động tác chân: Hai tay đưa ra phía trước, khụy gối (4 lần x 4 nhịp)

- Động tác bật: Bật tách khép chân (2 lần x 4 nhịp)

+ Vận động cơ bản: Chuyền bóng qua đầu 

- Cô nêu tên bài tập.

- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích động tác

- Cô làm mẫu lần 2 phân tích động tác 

+ Các bạn đứng thành hàng dọc, bạn đứng trước đứng trước cách bạn đứng sau một cánh tay chân bước rộng bằng vai. Bạn đầu hàng sẽ là người cầm bóng bằng 2 tay khi có hiệu lệnh chuyền thì sẽ cầm bóng bằng 2 tay đưa lên qua đầu, hơi ngả tay về phía sau bạn phái sau đón bóng bằng 2 tay rồi làm động tác tương tự để chuyền bóng cho bạn tiếp theocuws như vậy chuyền đến bạn cuối hàng 

- Cô mờ 1 bạn nam và 1 bạn nữ lên tập thử.

- Cô cho lần lượt trẻ tập

- Cô mời trẻ dưới lớp nhận xét.

- Cô bao quát sửa sai cho trẻ. 

- Động viên khuyến khích trẻ trai, trẻ gái tập tốt

+ Trò chơi vận động: Đôi bạn khéo.

- Cô nêu cách chơi

- Luật chơi: Cô chia lớp thành 2 tổ. Lần lượt hai bạn của từng tổ sẽ có 1 quả bóng. nhiệm vụ của hai bạn là cầm tay nhau kẹp quả bóng vào giữa đi từ vạch xuất phát đến để vào rổ của đội mình. Thời gian chơi là 1 bản nhạc. đội nào kẹp được nhiều bóng sẽ dành chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, cô quan sát và động viên trẻ chơi đoàn kết

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh: 

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng và cho trẻ về lớp vệ sinh cá nhân.

3. Chơi, hoạt động ở các góc   

- Góc xây dựng: Xây vườn hoa.

- Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng giải khát, đi du lịch.

- Góc nghệ thuật: Tô màu trang phục mùa hè.

- Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây xanh

4. Chơi ngoài trời:

                    - Quan sát vườn rau.

                    - TCVĐ: Gieo hạt

                    - Chơi tự do

a. Yêu cầu.

- Trẻ biết tên gọi và nhận xét về một số loại rau có trong vườn.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và diễn đạt lời nói.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ rau, củ, quả.

- Biết đoàn kết với bạn bè, giữ gìn đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. 

- Vườn rau sạch sẽ, ạn toàn

c. Tiến hành:

* Quan sát vườn rau:

- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về một số loại rau có trong vườn trường.

- Cô đặt các câu hỏi cho trẻ trả lời về tên gọi, màu sắc của thân, lá, rau, củ và kể tên những món ăn được chế biến từ rau củ.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ rau, củ. Thường xuyên ăn rau củ để có cơ thể khỏe mạnh

* TCVĐ: Gieo hạt:

- Trẻ nói cách chơi, luật chơi

- Cô quan sát và động viên trẻ

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

* Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Hát: Nắng sớm

a. Yêu cầu: 

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát.
b. Chuẩn bị: 

-  Băng đĩa có nhạc bài hát:  Nắng sớm

c. Tiến hành.

- Cô trò chuyện và dẫn dắt trẻ hát bài hát: Nắng sớm
- Trò chuyện về nội dung bài hát.

- Cho trẻ hát với nhiều hình thức: Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát

- Cô động viên khuyến khích trẻ hát sôi nổi hơn. 
- Kết thúc: Cô và cả lớp cùng hát lại bài hát

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 17 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

2. Hoạt động học:    
                       Thêm bớt trong phạm vi 5 

a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức 

* Kiến thức:

 - Trẻ biết thêm bớt trong phạm vi 5
* Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng đếm số lượng lần lượt, phát huy tính tích cực tư duy cho trẻ 

* Thái độ: 

- Giáo dục: Trẻ yêu thích học toán, học số.

b. Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ 5 ông mặt trời, 5 ông sao, thẻ số 

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức.
- Cô và chúng mình cùng hát bài: Trời nắng trời mưa

* Hoạt động 2: Thêm bớt trong phạm vi 5

- Cô cho trẻ tham quan mô hình cô đã chuẩn bị sẵn và đếm các đồ vật ở trong đó 

* Hoạt động 3: Thêm bớt trong phạm vi 5

- Cô có 2 nhóm: nhóm 4 ông mặt trời, nhóm 3 ông sao cho trẻ đếm số lượng mời chọn thẻ số tương ứng gắn vào mỗi nhóm 

- Cô hỏi trẻ nhóm ông mặt trời và nhóm ông sao nhóm nào nhiều hơn

- Chúng mình phải thêm mấy ông sao, mấy ông mặt trời để 2 số bằng nhau

- Bây giờ số ông mặt trời và số ông sao đã bằng nhau chưa các bạn 

- Cô cho trẻ thêm bớt 2-3 lần 

- Cô động viên khuyến khích trẻ 

* Hoạt động 4: Ôn luyện và củng cố

+ Trò chơi 1: Thi xem aim nhanh

- cô cho trẻ lên lấy rổ đồ dùng của mình trong rổ có ông mặt trời, ông sao thẻ số 

- Cô yêu cầu trẻ xếp số ông mặt trời trong giỏ thành 1 nhóm và để số thẻ lên

- Tương tự cô ch trẻ xếp số ông sao ra

- Cô cho trẻ so sánh ông sao và số ông mặt trời 

- Muốn số sao và số mặt trời bằng nhau thì các con phải làm gì?

- Cô nhận xét giờ chơi 

3. Chơi, hoạt động ở các góc      

- Góc xây dựng: Xây công viên.

- Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng giải khát, đi du lịch.

- Góc học tập: Làm album về trang phục mùa hè 

- Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây xanh

4. Chơi ngoài trời
Hoạt động trải nghiệm: Nặn bánh trôi

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của bánh trôi, biết các nguyên liệu để tạo thành bánh trôi.
- Trẻ biết dùng kỹ năng làm mềm, xoay tròn, ấn bẹt để tạo thành bánh trôi.

- Biết ơn những người làm ra sản phẩm, yêu quý giữ gìn sản phẩm của mình.
b. Chuẩn bị:

- Quần áo cô và trẻ gọn gàng phù hợp 
- Địa điểm: Rộng rãi, sach sẽ…

- Bột nếp, nhân bánh, đĩa, nồi, bếp…
c. Tiến hành: 

* Hoạt động : Hoạt động trải nghiệm: Nặn bánh trôi

- Cho trẻ quan sát nguyên vật liệu cô đã chuẩn bị, hôm nay cô đã chuẩn bị những nguyên vật liệu gì? Con có biết hôm nay chúng ta sẽ làm món gì không?

- Cô cùng trẻ trò chuyện về ý nghĩa của ngày tết hàn thực.

- Cô hướng dẫn trẻ cách nặn: Để nặn được bánh trôi ,cô phải làm mềm bột, và chia bột thành nhiều phần nhỏ. Lấy một phần bột nhỏ lên hai tay, cô xoay tròn, làm bẹt (làm lõm) ở giữa và cho nhân đường vào, dùng hai đầu ngón tay bịt kín lại và tiếp tục xoay tròn đến khi chiếc bánh tròn là xong. Nặn xong các con để vào đĩa.

- Trẻ về nhóm thự hành
- Cô đi bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ làm.
- Cô khuyến khích và động viên trẻ sáng tạo.

- Nặn bánh xong cô  cho trẻ quan sát cô luộc bánh trôi.
- Khi bánh chín thì bánh sẽ nổi lên, cô vớt ra cho vào âu nước đun sôi để nguội, tiếp theo cô vớt để vào đĩa cho thêm một chút vừng. Cô cùng trẻ thưởng thức món bánh trôi và trò chuyện, khi ăn chúng mình dùng rĩa để lấy bánh ăn
 + Kết thúc: Cô cho trẻ rửa tay, ăn bánh.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Tô màu trang phục mùa hè
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tô màu tranh đẹp, không chờm ra ngoài
b. Chuẩn bị:

 - Tranh mẫu, tranh không màu, bút sáp màu…

c. Tiến hành:

- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề.

- Cô cho trẻ quan sát, trò chuyện về một số tranh tô màu của cô, gợi ý trẻ, hỏi ý tưởng của trẻ.

- Cô phát tranh, bút màu cho trẻ thực hiện.

- Kết thúc : Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

                                KẾ HOẠCH TUẦN IV-  LỚP 3TA3

CHỦ ĐỀ NHÁNH:  Các hiện tượng tự nhiên
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 20/04- 24/04/2026
	         Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng 
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích -  Trò chuyện - Điểm danh – 
Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Ôn so sánh số lượng 2 nhóm ĐT trong phạm vi 5
	Một số hiện tượng tự nhiên
	Vẽ: Mây mưa
	Thơ: Nắng

	Chuyền bóng qua chân

	Chơi, hoạt động ở các góc 
	Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. Hát, múa về chủ đề...

Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết ....
Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.

	Chơi ngoài trời
	- T/C về thời tiết.

- TCDG: Nu na nu nống.
- Chơi tự do. 

	-Vẽ tự do trên sân trường.
- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do.
	- Quan sát nước sạch, nước không sạch.
- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do
	- Lao động nhặt rác trên sân trường

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi TD
	- Quan sát: vườn hoa.

TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính - Ngủ - Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Hát “trời nắng trời mưa„
	Cho trẻ xem video về 1 số HTTT.
	Học bài kỹ năng sống: “Phòng tránh bắt cóc’’.
	Học vở: Bé LQVT
	Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng vương (10/03 âm lịch)

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh

· - Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).

· - Trả trẻ. 


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ. 

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định. Cô trò chuyện cùng trẻ về  quyền trẻ em được chăm sóc, yêu thương, được bảo vệ và phải được đối sử công bằng.
+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Cho trẻ xem tranh trò chuyện về chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật.

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.
* Trọng động:

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Cho tôi đi làm mưa với
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân - “nhạc dạo”.

+ “Cho tôi ... chị gió ơi”: 2 tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân trái bước lên, thu chân về, đổi chân phải.

+ “Tôi muốn ... hoa lá đều tốt tươi”: 2 tay đưa thẳng lên cao, 2 chân ngang vai; cúi xuống 2 tay chạm đất; đứng lên 2 tay giơ thẳng đứng lên cao, 2 tay hạ xuống xuôi theo người, 2 chân khép lại.                                                                      
+ “Cho tôi ... chị gió ơi”: “đứng 2 chân ngang vai, 1 chân làm trụ, chân kia co cao đầu gối, đổi chân.

+ “Làm hạt mưa ... rong chơi”: 2 tay chống hông, bật lên phía trước, bật lùi lại phía sau.

- Trò chơi: Trời nắng trời mưa.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động góc:

a. Góc xây dựng: Xây công viên nước, bể bơi, xây ao cá.
* Yêu cầu:
- Trẻ nam và nữ đều biết sử dụng các hình khối, cá và các nguyên vật liệu khác để xây công viên nước, bể bơi, ao cá.

- Biết xây ao cá, có cây ven hồ,có cả những vườn rau xanh, có cả 1 bể bơi và khu vui chơi vô cùng đẹp. Trẻ trai và trẻ gái đều chơi được ở góc này.
- Rèn kỹ năng lắp, ghép cho trẻ.

* Chuẩn bị: 
- Bộ đồ chơi lắp ghép xây dựng, mô hình cây xanh, cá bằng đồ chơi, 

* Tiến hành: 
- Cho trẻ về góc tự lấy đồ dùng, đồ chơi.

- Cô cho trẻ thương lượng vai chơi, phân công nhiệm vụ các thành viên và để
- Cô cho trẻ thương lượng vai chơi, phân công nhiệm vụ các thành viên và để thể hiện vai chơi và nội dung chơi.
- Cô cho trẻ nêu lên ý tưởng của nhóm mình và cách thể hiện ý tưởng đó.

- Cô gợi ý cách xếp các hình khối, viên gạch thành mô hình công viên nước, bể bơi, và ao cá gợi ý cho trẻ sự phân khu cho phù hợp.

- Cô quan sát, gợi ý và hướng dẫn trẻ.

- Cô cho 1 trẻ đại diện tự giới thiệu về mô hình tạo được của nhóm mình; đồng thời cho các trẻ khác quan sát và nêu nhận xét.

- Cô nhận xét, động viên và giáo dục trẻ.

b. Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình,…

* Yêu cầu: Bạn nam và bạn nữ đều tham gia nhập vai chơi, và biết công việc của người bán hàng, các thành vên trong gia đình.

- Biết giao tiếp lịch sự, đúng mực với khách hàng.

- Rèn khả năng giao tiếp cho trẻ.

* Chuẩn bị:  
- Bộ đồ chơi bán hàng, gia đình,1 số vỏ lon nước ngọt.

* Tiến hành : 

- Cô ái chơi cùng nhau đoàn kết.Cho trẻ tự lấy đồ dùng, đồ chơi cần thiết, tự thương lượng và thể hiện vai chơi.Các bạn trai, bạn g
- Cô gợi ý cho trẻ công việc của chủ cửa hàng bán nước giải khát, khách hàng, và các thành viên trong gia đình..

- Cô nhắc nhở trẻ về cách giao tiếp với khách hàng và cách giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình,…

- Cô quan sát và nhận xét ngay trong quá trình trẻ chơi.

c. Góc nghệ thuật: 

Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. Hát, múa về chủ đề.

* Yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng tạo hình đã học để vẽ dán tạo thành sản phẩm theo yêu cầu của cô.

- Rèn một số kỹ năng tạo hình và kỹ năng ca hát, vận động cho trẻ.

- Trẻ hào hứng biểu diễn những ca khúc, bài thơ có nội dung chủ đề.

* Chuẩn bị: 

- Giấy gam, bút màu, giấy màu, keo dán, đất nặn một số dụng cụ âm nhạc.
* Tiến hành:

- Gợi ý cho trẻ tự tạo ra một số dụng cụ để trẻ tham gia biểu diễn những ca khúc, những bài thơ có nội dung về chủ đề. Khuyến khích trẻ mạnh dạn, tự tin biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
- Cô gợi ý để trẻ vẽ, xé, cắt, nặn, dán bức tranh về các hiện tượng tự nhiên.

- Cô gợi ý để trẻ biết cách bố cục tranh hài hòa, hợp lý, cân đối.
- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình và nêu nhận xét.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết ....
* Yêu cầu:

- Trẻ được xem tranh ảnh, trò chuyện về các hiện tượng thời tiết.

- Trẻ biết đặc điểm các hiện tượng  thời tiết, cây cối, con vật và hoạt động của con người diễn ra trong thời tiết đó.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và khả năng quan sát, ghi nhớ của trẻ.

* Chuẩn bị: Vở, sách, tranh truyện.

* Tiến hành: 

- Cô cho trẻ xem một số tranh ảnh, kể chuyện vể thời tiết.

- Cô cùng trẻ trò chuyện về các hiện tượng thời tiết, cây cối, con vật, hoa quả và hoạt động của con người diễn ra trong thời tiết đó.

- Cho trẻ kể chuyện theo tranh, trao đổi về cách bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng.

- Cô giáo dục trẻ về ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch tiết kiệm và bảo vệ sức khỏe khi thời tiết khắc nhiệt.

e. Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.
* Yêu cầu: 

- Trẻ được làm các thử nghiệm với vật nổi, vật chìm, cát khô, cát ướt,…

- Hình thành khả năng tìm tòi, khám phá ở trẻ.

- Trẻ biết một số công việc và được thực hành chăm sóc cây.

* Chuẩn bị: 
- Nước, bể cát, dụng cụ dùng để đong, vật chìm, vật nổi, khăn sạch, dụng cụ chăm sóc cây.

* Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc thiên nhiên, gợi ý nội dung chơi.

- Trò chuyện với trẻ về cây xanh, tác dụng của cây xanh và tác dụng của việc chăm sóc cây xanh

+ Cho trẻ tự lấy đồ dùng cần thiết để chăm sóc cây

+ Trẻ phân công chăm sóc, tưới nước.

- Cô cùng trẻ làm một số thử nghiệm với vật nổi, vật chìm cho trẻ quan sát; cho trẻ chơi với cát khô, cát ướt, đong nước rồi nêu nhận xét và giải thích nguyên nhân….

- Cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi chuyển hoạt động.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.

a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát, thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh. Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ nam nằm riêng, trẻ nữ nằm riêng, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy, giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, nhắc trẻ đi vệ sinh đúng phòng dành cho bạn nam và bạn nữ riêng, lau mặt, rửa tay cho trẻ.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.                                                          
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 20 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:   
Ôn so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ biết so sánh, thêm bớt tạo mối quan hệ bằng nhau trong phạm vi 5. Trẻ diễn đạt được mối quan hệ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau trong phạm vi 5.
* Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng đếm so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5.
* Thái độ:

- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học
b. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: 5 hoa, 5 lá, Các cây hoa có số lượng 5 xung quanh lớp.
- Đồ dùng của trẻ: 5 hoa, 5 lá, 3 tranh dán các nhóm bông hoa có số lượng chưa đủ 5 và hình vẽ các nhóm bông hoa để rời cho trẻ dán thêm đủ số lượng 5.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ở đâu có số 5
- Cho trẻ đếm số hoa có số lượng 5 xung quanh lớp.
- Cho trẻ hát nếu có vui vổ tay 5 tiếng, vẩy tay 5 cái, dậm chận 5 cái
* Hoạt động 2: So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5.
- Cho trẻ chọn lấy một đồ dùng và về chỗ ngồi đội hình chữ u
- Các con hãy xếp nhóm hoa thành hàng ngang nào?
- Các con xếp 4 chiếc lá dưới nhóm hoa ( Xếp tương ứng 1.1)
- Cho trẻ so sánh 2 nhóm, nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn, nhiều hơn là mấy?
- Thêm bớt để tạo nhóm có số lượng là 5
- Cho trẻ thêm số lá vào cho đủ bằng 5 bông hoa.
- Cho trẻ đếm số lượng cả 2 nhón
- Tương tự cho trẻ thêm, bớt.
* Hoạt động 3: Thi ai nhanh
+ Trò chơi 1: Bé thi tài
- Cô giới thiệu cách chơi: Chia trẻ làm ba đội lên nối nhóm bông hoa tạo thành một nhóm có số lượng 5. Đội nào nối nhiều đội đó giành chiến thắng.
+ Trò chơi 2: Bé khéo tay
- Chia trẻ thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1: Nối nhóm bông hoa tạo thành nhóm có số lượng 5.
+ Nhóm 2: Tô màu nhóm có số lượng 5.
+ Nhóm 3: Dán thêm nhóm bông hoa có số lượng 5.
 - Cô kiểm tra kết quả từng đội, nhận xét, tuyên dương động viên trẻ.
* Kết thúc: Cô và trẻ thu dọn đồ dùng
3. Chơi, hoạt động ở các góc   
- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. 
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, Chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời: 
- Trò chuyện về thời tiết  

- TCDG: Nu na nu nống

- Chơi tự do
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết trò chuyện rõ ràng về thời tiết.

- Chơi trò chơi sôi nổi.

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm và trò chơi.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.

- Cho trẻ hát bài nắng sớm và ra sân cô đặt câu hỏi gợi ý để trẻ nhận xét về hiện tượng thời tiết ngày hôm nay.

- Hỏi trẻ hôm nay thời tiết thế nào?

- Thời tiết như thế này chúng mình thấy cơ thể ra sao?

- Ngoài thời tiết như ngày hôm nay ra chúng mình còn biết có thời tiết như thế nào?

- Cho trẻ nêu cái lợi, hại của thời tiết?

+ Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết. 

* Hoạt động 2: TCDG: Nu na nu nống
 - Cô giới thiệu tên trò chơi.





 - Nêu lại cách chơi, luật chơi.

 - Cho trẻ chơi 2- 3 lần.




 - Cô bao quát trẻ, khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Hát “trời nắng trời mưa”
a. Yêu cầu
- Trẻ biết hát cùng cô. Có ý thức học tập tốt.
b.  Chuẩn bị
- Bài hát:  Trời nắng trời mưa.

c. Tiến hành
- Trò chuyện về chủ đề, hướng trẻ vào bài hát: Trời nắng trời mưa.
- Cô bắt nhịp cho trẻ hát tập thể, tổ, nhóm, cá nhân...

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ sức khỏe
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. - Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 21 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:      

Một số hiện tượng tự nhiên
a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ biết một số hiện tượng về thời tiết như: Nắng, mưa, gió, sấm, chớp...

- Trẻ biết lợi ích, tác hại của hiện tượng tự nhiên đối với đời sống của con người.

* Kỹ năng:

- Phát triển ở trẻ kỹ năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ đích.

* Thái độ:

- Giáo dục trẻ: Biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi để tự bảo vệ mình khi đi ngoài trời.

b. Chuẩn bị
- Máy tính, giáo án.

- Một số bài hát có nội dung về một số hiện tượng tự nhiên.

- Hình ảnh các hiện tượng tự nhiên: nắng, mưa, bão lụt, cầu vồng…

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”

- Trò chuyện về nội dung bài hát:

+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nói đến hiện tượng tự nhiên gì?

+ Ngoài mưa, gió ra thì còn các hiện tượng tự nhiên nào mà các con biết?

- Để hiểu rõ về các hiện tượng tự nhiên, hôm nay cô sẽ cho các con tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên nhé!

* Hoạt động 2: Nội dung “Một số hiện tượng tự nhiên”
+Tranh trời nắng
- Cho trẻ chơi “trốn cô”.

- Các con xem cô có hình ảnh gì đây?

- Con có nhận xét gì về hình ảnh này?

- Vì sao con biết đây là bức tranh trời nắng?

- Khi trời nắng các đám mây và bầu trời như thế nào?

- Trời nắng nhiều vào mùa gì?

- Mùa hè trời nắng nên không khí như thế nào?

- Khi không khí nóng bức mọi người thường đi đâu?

- Con thấy nắng trong ngày ntn?

- Nắng buổi sáng có ích lợi gì?

- Nắng buổi trưa các con có được ra ngoài chơi không, nếu có việc ra ngoài chúng ta phải làm gì?

- Trời nắng có ích lợi gì? 

- Nếu nắng nóng kéo dài sẽ dẫn đến điều gì? 

- Khi trời nắng nếu muốn ra ngoài chúng mình phải như thế nào? Vì sao?

* Tranh trời mưa (Có sấm chớp, gió, cầu vồng).
- Cho trẻ quan sát nhận xét tranh.

- Khi trời sắp mưa con thấy bầu trời như thế nào?

- Khi trời đang mưa hay c. bị mưa con nhìn thấy gì hoặc nghe thấy gì trên trời?

- Ngoài sấm chớp... Khi trời mưa con còn nhìn thấy gì khiến cho cây cối gẫy đổ?

- Mưa có tác dụng như thế nào với cuộc sống của chúng ta? 

 - Nếu mưa quá nhiều thì đất sẽ như thế nào?(Mưa to kéo dài sẽ gây ra hiện tượng lũ lụt, ngập nhà cửa, hoa màu, giao thông đi lại khó khăn.)

- Khi gặp mưa con phải làm gì?

- Cô hỏi trẻ  ht mưa, gió, sấm, chớp thường xuất hiện nhiều vào mùa gì?

- Cô GD trẻ.
* Hình ảnh gió
 - Cô đọc câu đố về gió:

“Không tay không chân

Mà hay mở cửa?”

- Cô vừa đọc câu đố về hiện tượng gì?

- Cô cho trẻ xem hình ảnh về gió và hỏi trẻ: cô có hình ảnh gì?

- Con có nhận xét gì về hình ảnh này?

- Trời nắng mà có gió con sẽ cảm nhận như thế nào?

- Trời rét mà có gió con sẽ cảm nhận như thế nào?

- Gió có tác dụng gì?

- Ngoài gió tự nhiên còn có gió nhân tạo nhờ có quạt điện, quạt tay mà chúng ta cũng có thể tạo ra gió để mát mẻ hơn khi thời tiết nóng.

- Nếu gió to quá thì chúng ta gọi là gì nhỉ ?

- Gió to dấn đến bão có lợi cho chúng ta không? (Gió to sẽ dẫn đến bão gây đổ cây cối, nhà cửa)

* Mở rộng
- Ngoài nắng, mưa, gió ra con còn biết nhưng hiện tượng thiên nhiên nào khác ?

- Ngoài ra còn có hiện tượng tuyết rơi, sấm sét, lốc xoáy, núi lửa, cũng gây ra cho con người nhiều thiệt hại như: Người chết, bị thương, sập nhà cửa, hoa màu ngập úng, khô héo, bệnh tật hoành hành rất đỗi thương tâm.

+ So sánh: Trời mưa- trời nắng

 * Hoạt động 3: 
+ Trò chơi 1: “Trời nắng, trời mưa”.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe.
+ Hoạt động 2: Thi xem đội nào nhanh.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô cho trẻ chơi. Nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 4: Kết thúc.

- Củng cố nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.   
3. Chơi, hoạt động ở các góc   

- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc nghệ thuật:  Hát, múa về chủ đề...

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết ....
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời: - Vẽ tự do trên sân trường

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cầm phấn và vẽ được sản phẩm theo ý thích.

- Chơi đoàn kết, vui vẻ với bạn bè.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi Lộn cầu vồng, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường.

- Cô dắt trẻ ra sân dạo chơi và trò chuyện về chủ đề. Trẻ vẽ mây, mưa, mặt trời...
- Cô gợi mở và hỏi trẻ về ý tưởng của trẻ.

- Cô giáo dục trẻ biết yêu quý người lao động.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Cho trẻ xem video về 1 số hiện tượng thời tiết.

a. Yêu cầu: Trẻ  biết một số hiện tượng thời tiết(nóng, lạnh).
b. Chuẩn bị: Ti vi băng hình về 1 số hiện tượng thời tiết.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề. Hỏi trẻ về 1 số HTTT mà trẻ biết.

- Cô mở tvi cho trẻ xem và đàm thoại với trẻ.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. - Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Thứ  4 ngày 22 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học: 
Vẽ mây mưa

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức: Trẻ biết vẽ nét xiên ngắn, nét xiên dài làm mưa, các nét cong làm mây.
* Kỹ năng: Trẻ biết cầm bút đúng cách, ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu.
* Thái độ: GD Trẻ biết đội nón, mũ, che ô, mặc áo mưa khi đi ngoài trời mưa
b. Chuẩn bị:

- Máy tính ti vi, giáo án, giá treo tranh, tranh mẫu của cô

- Giấy trắng, sáp màu

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Cho trẻ hát bài “Trời nắng trời mưa”

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài học
* Hoạt động 2: Bài mới
- Cô đưa tranh vẽ cảnh trời mưa ra cho trẻ quan sát, hỏi trẻ:

- Cô có tranh vẽ gì đây? (Vẽ cảnh trời mưa, mây)

- Cảnh mưa thì như thế nào? (Cô vẽ nét xiên dài/xiên ngắn)

- Bầu trời khi có mưa thì có màu gì?

- Cô cho trẻ cùng cô miêu tả những hạt mưa và dùng ngón tay kéo dài từ trên xuống dưới,

- Ngoài ra, để cho bức tranh đẹp hơn, sinh động hơn, các con có thể vẽ thêm cỏ cây, hoa lá, mây vào cho tranh đẹp hơn nhé.
+ Trẻ thực hiện
- Cô phát bút màu, giấy A4 cho trẻ
- Cô hướng dẫn và hỏi trẻ về tư thế ngồi và cách cầm bút
- Trẻ cầm bút và giơ lên theo sự hướng dẫn của cô
- Cho trẻ làm động tác vẽ mưa trên không.
- Cô bao quát trẻ thực hiện, gợi ý, hướng dẫn thêm cho những trẻ còn yếu
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

* Hoạt động 3: Trừng bày sản phẩm
- Cho trẻ lên treo tranh trên giá,

- Trẻ quan sát tranh của mình, của bạn

- Hỏi trẻ: thích nhất bức tranh nào? Vì sao?

- Cô nhận xét chung, sửa sai...

* Kết thúc: Cho trẻ vận động bài hát trời nắng trời mưa và ra sân chơi.

3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết..
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, Chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời: 
- Quan sát nước sạch, nước không sạch
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết  một số đặc điểm nổi bật của nước sạch, nước không sạch
- Biết bảo vệ nguồn nước
- Chơi an toàn đoàn kết
b. Chuẩn bị:

- N​ước sạch, nước bẩn.


- Sân chơi sạch sẽ.

 c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Quan sát nước sạch, nước không sạch
- Cho trẻ hát: Trời nắng trời mưa.

- Cô cho trẻ quan sát 2 chậu n​ước: Một chậu nước sạch, một chậu n​ước bẩn, cô gợi ý để trẻ nhận xét về những gì trẻ thấy.
- Cô hỏi trẻ về nước sạch là nước ntn?

- Nước sạch là nước: Không màu, không mùi, không vị.

- Nước bẩn là nước ntn?

- Nước bẩn: Vẩn đục, không trong, có mùi tanh.

GD trẻ bảo vệ nguồn nước và bảo vệ sức khỏe.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”
- Cô nói cách chơi và tổ chức chơi cùng trẻ:

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô gợi hỏi xem trẻ chơi trò chơi gì?

- Giáo dục trẻ chơi an toàn, đoàn kết.
- Cô bao quát để trẻ chơi.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học bài kỹ năng sống: “Phòng tránh bắt cóc’’.
a. Yêu cầu: 

- Trẻ hiểu được không nên nhận quà và đi theo người lạ
- Biết tránh xa người lạ, biết kêu cứu khi bị người lạ tấn công.
- Trẻ biết vâng lời bố mẹ và người thân.

b. Chuẩn bị: 

- Máy tính, bài giảng Powepoint

- Vi dieo “ Hấu Hấu không vâng lời”.

- Dụng cụ thực hành: Râu, hộp quà kính đen, áo nắng, khẩu trang...

c. Tiến hành:

- Cô hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi “Trời nắng trời mưa’’, khi trò chơi đến đoạn mưa to rồi, mưa to rồi, mau mau về thôi, cô yêu cầu trẻ phải chạy nhanh về chỗ, ai mà chạy chậm sẽ bắt  cóc, dẫn dắt trẻ vào nội dung chính bài học.

- Cho trẻ xem video “Hấu Hấu không vâng lời’’. 
- Cô đàm thoại với trẻ một số câu hỏi trong video:

- Bạn Hấu Hấu theo bố mẹ đi  chơi ở đâu?

- Chuyện gì đã sảy ra với bạn Hấu Hấu?

- Ai là người đã giúp Hấu Hấu thoát khỏi người lạ mặt?

- Cô tóm tắt lại video và củng cố thêm kiến thức cho trẻ:

+ Một số trường hợp dễ bị bắt cóc như: khi bị lạc bố mẹ, khi ở nhà một mình, khi nói chuyện, nhận đồ ăn những thức ăn của người lạ.

- Cô đưa ra một số cách để phòng tránh bắt cóc cho trẻ nghe.
+ Thực hành: 
- Cô và trẻ tham gia đóng vai chơi: Cô đóng vai là người lạ dụ dỗ bắt cóc trẻ em, một số trẻ đóng vai là đứa trẻ bị bắt có.

- Cho mời trẻ dưới lớp nhận xét tình huống vừa rồi

- Cô tổng kết lại kiến thức 
- Giáo dục trẻ luôn luôn phải nhớ lời ông bà, bố mẹ và thầy cô.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 23 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:  

                                    Thơ: Nắng

a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ đọc thuộc bài thơ 
* Kỹ năng:

- Rèn ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
* Thái độ:

- Giáo dục trẻ yêu mùa hè, háo hức chào đón mùa hè đến.
b. Chuẩn bị

- Hình ảnh minh họa bài thơ “nắng”, nhạc bài hát “Nắng sớm”, máy tính, loa…

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

Cô cho trẻ hát và vận động bài hát: “Mùa hè đến”
- Cô dẫn dắt vào vào bài.
* Hoạt động 2: Đọc thơ: Nắng
* Đọc thơ cho trẻ nghe
- Lần 1: Cô đọc diễm cảm kết hợp nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.
- Cô vừa đọc bài thơ gì ?
- Sáng tác của nhà thơ nào?
- Lần 2: Cô đọc kết hợp với tranh minh họa
* Đàm thoại và trích dẫn về nội dung bài thơ:
- Bạn nào giỏi cho cô biết cô vừa đọc bài thơ tên là gì?
+ Bạn chuồn chuồn và gà con làm gì khi thấy nắng?
+ Nắng mùa hè như thế nào?
+ Khi đi ra ngoài trời nắng phải làm gì?
+ Bé Bi đi trời nắng không đội mũ bị làm sao?
+ Vậy trước khi đi ra ngoài gặp trời nắng phải làm gì?
*GD: Trẻ biết bảo vệ cơ thể khi đi ra trời nắng: đội mũ, đeo kính đeo khẩu trang, mặc quần áo dài.
- Bây giờ cô sẽ dạy các con đọc thuộc bài thơ này nhé!
* Dạy trẻ đọc
- Cho cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần
- Cho trẻ đọc theo các hình thức khác nhau: nhóm, tổ, cá nhân đọc thơ (cô chú ý lắng nghe sửa sai cho trẻ)
- Cho trẻ đọc nâng cao to – nhỏ.
* Hoạt động 3: Kết thúc: 

- Cả lớp cùng đọc thơ và đi ra ngoài dạo chơi cùng cô
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc nghệ thuật:  Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết, ....
4. Chơi ngoài trời:
- Lao động nhặt rác trên sân trường
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
a.Yêu cầu:
- Trẻ biết nhặt rác trên sân trường bỏ vào thùng rác.
- Chơi trò chơi đúng luật, đoàn kết.

b. Chuẩn bị:
- Thùng rác, địa điếm cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Nhặt rác trên sân trường.

- Cô cho trẻ đi vòng quanh sân trường vừa đi vừa hát bài “Đi chơi”. 

- Cô hỏi trẻ muốn cho sân trường luôn sạch đẹp chúng ta phải làm gì?
- Cho trẻ nhặt rác bỏ vào thùng rác.

- Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
* Hoạt động 2: TCDG “Bịt mắt bắt dê”
- Cô giới thiệu cách chơi:

- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần cùng cô.

- Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương, khuyến khích trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cho trẻ chơi tự do trên sân trường, cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Bé LQVT
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:
-  Bút màu, vở bài tập.

c. Tiến hành:

- Cô giới thiệu tên vở.

- Cô hướng dẫn trẻ các nội dung trong vở.
- Cho trẻ nhắc lại các thao tác cô vừa thực hiện.

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ thực hiện. Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
- Kết thúc: cô và trẻ cùng thu dọn đồ dùng.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 24 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:     
Chuyền bóng qua chân
a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên và hiểu nội dung bài tập.
- Trẻ biết thực hiện yêu cầu của bài tập.

* Kỹ năng:

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và làm theo hiệu lệnh.
* Thái độ:

- Trẻ đoàn kết, vui vẻ với bạn bè.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng của cô: Một số đồ dùng: máy tính, loa đài, rổ, bóng..

+ Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, thoải mái, dễ vận động.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát: Mùa hè đến

- Cho trẻ ra sân.

* Hoạt động 2: Khởi động

-  Cô xếp sen kẽ giưa bạn trai và bạn gái cho trẻ làm đoàn tàu ra sân kết hợp với các kiểu đi, xoay các khớp…

* Hoạt động 3: Trọng động

+ Bài tập phát triển chung: cho trẻ tập các động tác theo lời bài hát Mùa hè đến
+ Vận động cơ bản: Chuyền bóng qua chân
- Cô nêu tên bài tập.

- Cô mời 1 bạn trai và 1 bạn gái  trẻ lên tập thử.

- Cô mời trẻ dưới lớp nhận xét.

- Cô tập kết hợp giải thích động tác.

- Cô mời lần lượt trẻ tập.

- Cô quan sát và chú ý sửa sai cho trẻ

- Cô chia lớp thành 2 tổ và cho trẻ tập lại dưới hình thức thi đua

- Động viên khuyến khích trẻ cố gắng

+ Trò chơi vận động: Đội nào khéo
-Cô nói cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ

- Kết thúc trò chơi cô nhận xét 2 đội chơi và tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh: 

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

3. Chơi, hoạt động ở các góc      

- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết, ....
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, Chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời:

- Quan sát vườn hoa

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa

- Chơi tự do

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên, đặc điểm màu sắc của các loài hoa. 

- Chơi trò chơi hứng thú.

- Trẻ biết yêu quý, bảo vệ và chăm sóc các loài hoa. Không bẻ cành ngắt hoa, không dẫm lên vườn hoa 
b. Chuẩn bị:

- Địa điểm: Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ và an toàn cho trẻ.
- Vườn hoa trong trường có nhiều loài hoa.
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa

- Cô cho trẻ ra sân và cho trẻ hát bài “Bông hoa mừng cô”. Hỏi trẻ:
- Các con vừa hát bài gì? Bài hát nói về cái gì?
- Được biết là sân trường của chúng ta vừa mới trồng được rất nhiều loài hoa đẹp, đủ mọi màu sắc sặc sỡ, Các con có muốn cùng cô ra quan sát vườn hoa trường mình không?
- Cô dắt trẻ đến gần vườn hoa và hỏi trẻ:
- Đây là vườn gì? Có những loài hoa nào? (Cho trẻ kể tên 1 số loài hoa)
- Cô chỉ vào từng loài hoa và hỏi trẻ: Các con có biết đây là hoa gì không?
- Các con thấy bông hoa này có màu gì ?
- Các con có biết trồng hoa để làm gì không?

+ GD trẻ: Không chỉ có bạn gái thích hoa đâu mà có rất nhiều các bạn trai cũng yêu thích hoa, vì vậy các con  phải trồng cây, chăm sóc và bảo vệ hoa, không bẻ cành ngắt hoa, không dẫm lên vườn hoa...)
* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng, trời mưa”
- Cô nói cách chơi và tổ chức chơi cùng trẻ:

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ.

* Hoạt động 3:  Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Trò chuyện về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết biết ý nghĩa của ngày giỗ Hùng Vương 10/3 ÂL
b. Chuẩn bị: 

- Video, hình ảnh về Đền Hùng….

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL
- Cô cho trẻ xem video về lễ hội đền Hùng.

- Cô trò chuyện với trẻ về video.

- Đền Hùng gồm: Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng, Bảo tàng Hùng Vương... Lễ dâng bánh, dâng hương. Thi gói bánh chưng, giã bánh dày, chơi trò
chơi dân gian, thi hát xoan...
+ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày nào?
+ Tại sao lại gọi là ngày giỗ?
- Giải thích từ “ngày giỗ” là ngày lễ kỷ niệm để tưởng nhớ về người đã mất, được tổ chức vào ngày mất hàng năm.
+ Khi đi vào những nơi trang nghiêm như đền, chùa, các con cần chú ý điều gì?
+ 18 vị Vua Hùng đã có công dựng nước. Vậy để nhớ ơn các vị Vua Hùng, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?
+ Trong lễ hội Đền Hùng mọi người thường tổ chức các hoạt động gì?
+ Có nhiều loại bánh có từ thời các Vua Hùng, đó là bánh gì?

+ Cô giáo dục trẻ
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................. - Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Kế hoạch tuần (LỚP 3TA4)

Tuần 4: Các hiện tượng tự nhiên
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 20/04 - 24/04/2026

	         Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	         5


	6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích -  Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Đập bắt bóng
	Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm.
	Một số hiện tượng tự nhiên
	Vẽ: Mây mưa
	Thơ: Ông mặt trời óng ánh

	Chơi, hoạt động ở các góc 
	Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, cắt dán các HTTN. Hát, múa về chủ đề...

Góc học tập: Xem tranh ảnh về các hiện tượng tự nhiên; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết ....
Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.

	Chơi ngoài trời
	- TC về một số hiện tượng tự nhiên.

- TCVĐ: Trốn mưa  
- Chơi tự do.
	- Quan sát vườn hoa

- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do.


	- T/C về thời tiết.

- TCDG: Nu na nu nống.
- Chơi tự do. 

	- Dạo chơi sân trường

 - TCDG: Lộn cầu vồng
 - Chơi tự do.


	- Lao động vệ sinh sân trường.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do 

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính - Ngủ - Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Cho trẻ xem video về 1 số hiện tượng thời tiết.
	Đọc thơ: Ông mặt trời óng ánh 
	Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng đồ chơi.
	Học vở: Bé làm quen với chữ cái.
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh

· - Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).

· - Trả trẻ.


                                          SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ. 

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định. Cô trò chuyện cùng trẻ về  quyền trẻ em được chăm sóc, yêu thương, được bảo vệ và phải được đối sử công bằng.
+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Cho trẻ xem tranh trò chuyện về chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật.

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.
* Trọng động:

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Mùa hè đến
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp kiễng chân - “nhạc dạo”.

+ “Mùa hè đến ... Em hát ca đón mùa hè sang”: 2 tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân trái bước lên, thu chân về, đổi chân phải.

+ “Mùa hè đến ... Em hát ca đón mùa hè sang”: 2 tay đưa thẳng lên cao, 2 chân ngang vai; cúi xuống 2 tay chạm đất; đứng lên 2 tay giơ thẳng đứng lên cao, 2 tay hạ xuống xuôi theo người, 2 chân khép lại.                                                                      + “Mùa hè đến ... Em hát ca đón mùa hè sang”: “đứng 2 chân ngang vai, 1 chân làm trụ, chân kia co cao đầu gối, đổi chân.

+ “Mùa hè đến ... Em hát ca đón mùa hè sang”: 2 tay chống hông, bật lên phía trước, bật lùi lại phía sau.

- Trò chơi: Mưa rơi.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi, hoạt động góc:

a. Góc xây dựng: Xây công viên nước, bể bơi, xây ao cá.
* Yêu cầu:
- Trẻ nam và nữ đều biết sử dụng các hình khối, cá và các nguyên vật liệu khác để xây công viên nước, bể bơi, ao cá. Biết xây ao cá, có cây ven hồ,có cả những vườn rau xanh, có cả 1 bể bơi và khu vui chơi vô cùng đẹp. Trẻ trai và trẻ gái đều chơi được ở góc này.
- Rèn kỹ năng lắp, ghép cho trẻ.

* Chuẩn bị: 
- Bộ đồ chơi lắp ghép xây dựng, mô hình cây xanh, cá bằng đồ chơi, 

* Tiến hành: 
- Cho trẻ về góc tự lấy đồ dùng, đồ chơi.

- Cô cho trẻ thương lượng vai chơi, phân công nhiệm vụ các thành viên và để
- Cô cho trẻ thương lượng vai chơi, phân công nhiệm vụ các thành viên và để thể hiện vai chơi và nội dung chơi.
- Cô cho trẻ nêu lên ý tưởng của nhóm mình và cách thể hiện ý tưởng đó.

- Cô gợi ý cách xếp các hình khối, viên gạch thành mô hình công viên nước, bể bơi, và ao cá gợi ý cho trẻ sự phân khu cho phù hợp.

- Cô quan sát, gợi ý và hướng dẫn trẻ.

- Cô cho 1 trẻ đại diện tự giới thiệu về mô hình tạo được của nhóm mình; đồng thời cho các trẻ khác quan sát và nêu nhận xét.

- Cô nhận xét, động viên và giáo dục trẻ.

b. Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình,…

* Yêu cầu: Bạn nam và bạn nữ đều tham gia nhập vai chơi, và biết công việc của người bán hàng, các thành vên trong gia đình.

- Biết giao tiếp lịch sự, đúng mực với khách hàng.

- Rèn khả năng giao tiếp cho trẻ.

* Chuẩn bị:  
- Bộ đồ chơi bán hàng, gia đình,1 số vỏ lon nước ngọt.

* Tiến hành: 

- Cho trẻ tự lấy đồ dùng, đồ chơi cần thiết, tự thương lượng và thể hiện vai chơi. Các bạn trai, bạn gái chơi cùng nhau đoàn kết
- Cô gợi ý cho trẻ công việc của chủ cửa hàng bán nước giải khát, khách hàng, và các thành viên trong gia đình..

- Cô nhắc nhở trẻ về cách giao tiếp với khách hàng và cách giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình,…

- Cô quan sát và nhận xét ngay trong quá trình trẻ chơi.

c. Góc nghệ thuật: 

- Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. Hát, múa về chủ đề.

* Yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng tạo hình đã học để vẽ dán tạo thành sản phẩm theo yêu cầu của cô.

- Rèn một số kỹ năng tạo hình và kỹ năng ca hát, vận động cho trẻ.

- Trẻ hào hứng biểu diễn những ca khúc, bài thơ có nội dung chủ đề.

* Chuẩn bị: 

- Giấy gam, bút màu, giấy màu, keo dán, đất nặn một số dụng cụ âm nhạc.
* Tiến hành: Gợi ý cho trẻ tự tạo ra một số dụng cụ để trẻ tham gia biểu diễn những ca khúc, những bài thơ có nội dung về chủ đề. Khuyến khích trẻ mạnh dạn, tự tin biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
- Cô gợi ý để trẻ vẽ, xé, cắt, nặn, dán bức tranh về các hiện tượng tự nhiên.

- Cô gợi ý để trẻ biết cách bố cục tranh hài hòa, hợp lý, cân đối.
- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình và nêu nhận xét.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết ....
* Yêu cầu:

- Trẻ được xem tranh ảnh, trò chuyện về các hiện tượng thời tiết.

- Trẻ biết đặc điểm các hiện tượng  thời tiết, cây cối, con vật và hoạt động của con người diễn ra trong thời tiết đó.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và khả năng quan sát, ghi nhớ của trẻ.

* Chuẩn bị: Vở, sách, tranh truyện.

* Tiến hành: 

- Cô cho trẻ xem một số tranh ảnh, kể chuyện vể thời tiết.

- Cô cùng trẻ trò chuyện về các hiện tượng thời tiết, cây cối, con vật, hoa quả và hoạt động của con người diễn ra trong thời tiết đó.

- Cho trẻ kể chuyện theo tranh, trao đổi về cách bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng.

- Cô giáo dục trẻ về ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch tiết kiệm và bảo vệ sức khỏe khi thời tiết khắc nhiệt.

e. Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.
* Yêu cầu: 

- Trẻ được làm các thử nghiệm với vật nổi, vật chìm, cát khô, cát ướt,…

- Hình thành khả năng tìm tòi, khám phá ở trẻ.

- Trẻ biết một số công việc và được thực hành chăm sóc cây.

* Chuẩn bị: 
- Nước, bể cát, dụng cụ dùng để đong, vật chìm, vật nổi, khăn sạch, dụng cụ chăm sóc cây.

* Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc thiên nhiên, gợi ý nội dung chơi.

- Trò chuyện với trẻ về cây xanh, tác dụng của cây xanh và tác dụng của việc chăm sóc cây xanh

+ Cho trẻ tự lấy đồ dùng cần thiết để chăm sóc cây

+ Trẻ phân công chăm sóc, tưới nước.

- Cô cùng trẻ làm một số thử nghiệm với vật nổi, vật chìm cho trẻ quan sát; cho trẻ chơi với cát khô, cát ướt, đong nước rồi nêu nhận xét và giải thích nguyên nhân….

- Cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi chuyển hoạt động.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.

a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát, thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh. Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ nam nằm riêng, trẻ nữ nằm riêng, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ:

- Khi trẻ ngủ dậy, giáo viên nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh lau mặt và rửa tay sạch sẽ rồi cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, nhắc trẻ đi vệ sinh đúng phòng dành cho bạn nam và bạn nữ riêng, lau mặt, rửa tay cho trẻ.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày. Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.                                                          

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 20 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:
Đập bắt bóng
a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức 

- Trẻ nhớ tên và hiểu nội dung bài tập.
- Trẻ biết thực hiện yêu cầu của bài tập.

+ Kỹ năng

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và làm theo hiệu lệnh.
+ Thái độ 

- Trẻ đoàn kết, vui vẻ với bạn bè.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng của cô: Một số đồ dùng: máy tính, loa đài, rổ, bóng..
+ Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, thoải mái, dễ vận động.

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát: Mùa hè đến
- Cho trẻ ra sân.

* Hoạt động 2: Khởi động

- Cho trẻ làm đoàn tàu ra sân kết hợp với các kiểu đi, xoay các khớp…

* Hoạt động 3: Trọng động

+ Bài tập phát triển chung: cho trẻ tập các động tác theo lời bài hát Cho tôi đi làm mưa với
+ Vận động cơ bản:

- Cô nêu tên bài tập.

- Cô mời 2 trẻ lên tập thử.

- Cô mời trẻ dưới lớp nhận xét.

- Cô tập kết hợp giải thích động tác.

- Cô mời lần lượt trẻ tập.

+ Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh
* Hoạt động 4: Hồi tĩnh: 

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

3. Chơi, hoạt động ở các góc   
- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. 
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, Chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời:

                            - Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên

                            - TCVĐ: Trốn mưa

                            - Chơi tự do.

a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết trò chuyện kể tên một số hiện tượng tự nhiên
- Luyện phản xạ nhanh cho trẻ. Chơi an toàn đoàn kết.
b. Chuẩn bị:

- Địa điểm: Sân bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn cho trẻ hoạt động..

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên
- Cô cho trẻ ra sân cùng chơi trò chơi trời nắng trời mưa

- Trò chuyện về chủ đề. Cô hướng trẻ đến nội dung buổi trò chuyện

- Gợi hỏi để trẻ kể tên một số HTTN mà trẻ biết

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trốn mưa
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe

- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Cô nhận xét giờ chơi và khen ngợi trẻ
* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Cho trẻ xem video về 1 số hiện tượng thời tiết.
a. Yêu cầu:  
- Trẻ biết một số hiện tượng thời tiết (nóng, lạnh…).
b. Chuẩn bị: 
- Ti vi  hình  ảnh về 1 số hiện tượng thời tiết.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề. Hỏi trẻ về 1 số HTTT mà trẻ biết.

- Cô mở tivi cho trẻ xem và đàm thoại cùng trẻ. Giáo dục tư tưởng cho trẻ
- Cô nhận xét chung, tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 21 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học: 
Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi  5 thành 2 nhóm
a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức:

- Củng cố đếm đến 5, nhận biết chữ số 5.
- Trẻ biết cách tách 1 nhóm 5 đối tượng thành 2 nhóm
* Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng xếp và đếm.
* Thái độ:

- Giáo dục: Trẻ yêu thích học toán, học số.

b. Chuẩn bị:

- Mỗi trẻ 1 rổ lô tô gồm 5 ngôi sao , thẻ số 1 – 2 – 3 – 4 – 5

- Đồ dùng đồ chơi ở góc, máy tính, bài hát về chủ đề

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức.
- Cô cho trẻ đọc: Ông sảo ông sao
- Cô giới thiệu trò chơi ngôi sao lấp lánh 
* Hoạt động 2: Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm. 
- Cô phát rổ có chứa ngôi sao và thẻ số
- Cô đã chuẩn bị cho các con những ngôi sao rất đẹp và những thẻ số.
- Các con hãy giúp cô mang những ngôi sao về chỗ của mình và xếp ra nhé 
- Cô hỏi trẻ đếm số lượng ngôi sao vừa xếp và đặt thẻ số 
 (5 ngôi sao, thẻ số 5).
- Bây giờ các con giúp cô tách số ngôi sao thành 2 phần theo yêu cầu của cô. 
(trẻ thực hiện trước cô củng cố sau).
- Tách nhóm, tách nhóm !
- Các con tách một phần có 1 ngôi sao, phần còn lại còn mấy ngôi sao? (4 ngôi sao  – đặt thẻ số)
- Cho trẻ gộp lại. (Đếm số ngôi sao)
- Tách nhóm, tách nhóm !
- Các con tách một phần có 2 ngôi sao, phần còn lại còn mấy ngôi sao ? (3 ngôi sao – đặt thẻ số)
- Cô kiểm tra kết quả của trẻ, động viên, khuyến khích trẻ thực hiện.
- Vừa rồi các con đã tách số lượng 5 thành nhiều phần theo các cách khác nhau. Bây giờ các con hãy tập trung suy nghĩ thật nhanh để trả lời câu hỏi của cô nhé!
-  Có mấy cách tách nhóm 5 ngôi sao thành 2 phần? (Có 2 cách tách – Tách 1 và 4, 2 và 3)
- Cô cũng cố lại cho trẻ nhớ.
* Hoạt động 3: Ôn luyện củng cố
- TC1: Tập tầm vông
+ Cách chơi: Cách con hãy cầm những hạt mưa có ở trong rổ vào 2 tay của mình sau đó cùng đọc bài tập tầm vông:

“Tập tầm vông

Hai tay cùng có

Tập tầm vó

Tay bạn có bao nhiêu

Tôi và bạn hãy cùng kiểm tra

1,2,3 cùng xòe tay ra”

- Cô và trẻ xòe tay ra và kiểm tra kết quả trên tay của trẻ.

- Cô cho trẻ chơi 2 lần, bao quát và kiểm tra kết quả.

- Động viên khuyến khích trẻ sau khi chơi.

- TC 2: Chung sức 

+ Cách chơi: Cô phát cho các con nhóm bức tranh bầu trời và những đám mây nhiệm vụ của các nhóm là phải dán những đám mây lên bầu trời đầy sao cho những đám mây gộp lại là 5. Ví dụ bức tranh có 2 đám mây hồng và 3 đám mây xanh

Luật chơi: Cô cho trẻ dán bức tranh trong 1 bản nhạc

- Cô tổ chức cho trẻ chơi sau mỗi lần trẻ chơi cô kiểm tra kết quả cô khên động viên trẻ.

* Hoạt động 4: Kết thúc

- Cô cho trẻ hát bài “Cho tôi đi làm mưa với”               
3. Chơi, hoạt động ở các góc   

- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc nghệ thuật:  Hát, múa về chủ đề...

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; TC về các hiện tượng thời tiết ....
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời
                             - Quan sát vườn hoa
                             - TCVĐ: Kéo co

                             - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên, đặc điểm màu sắc của các loài hoa. 

- Chơi trò chơi hứng thú.

- Trẻ biết yêu quý, bảo vệ và chăm sóc các loài hoa. Không bẻ cành ngắt hoa, không dẫm lên vườn hoa 
b. Chuẩn bị:

- Địa điểm: Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ và an toàn cho trẻ.
- Vườn hoa trong trường có nhiều loài hoa.
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa

- Cô cho trẻ ra sân và cho trẻ hát bài “Màu hoa”. Hỏi trẻ:
- Các con vừa hát bài gì? Bài hát nói về cái gì?
- Được biết là sân trường của chúng ta vừa mới trồng được rất nhiều loài hoa đẹp, đủ mọi màu sắc sặc sỡ, Các con có muốn cùng cô ra quan sát vườn hoa trường mình không?
- Cô dắt trẻ đến gần vườn hoa và hỏi trẻ:
- Đây là vườn gì? Có những loài hoa nào? (Cho trẻ kể tên 1 số loài hoa)
- Cô chỉ vào từng loài hoa và hỏi trẻ: Các con có biết đây là hoa gì không?
- Các con thấy bông hoa này có màu gì ?
- Các con có biết trồng hoa để làm gì không?

+ GD trẻ: Không chỉ có bạn gái thích hoa đâu mà có rất nhiều các bạn trai cũng yêu thích hoa, vì vậy các con  phải trồng cây, chăm sóc và bảo vệ hoa, không bẻ cành ngắt hoa, không dẫm lên vườn hoa...)
* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”
- Cô nói cách chơi và tổ chức chơi cùng trẻ:

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô gợi hỏi xem trẻ chơi trò chơi gì?

- Giáo dục trẻ chơi an toàn, đoàn kết.
- Cô bao quát để trẻ chơi.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Đọc thơ: Ông mặt trời óng ánh.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết đọc thơ cùng cô, nhớ tên bài thơ, tên tác giả.

- Hiểu nội dung trong bài thơ.
b. Chuẩn bị:
- Hình ảnh bài thơ: Ông mặt trời óng ánh
c. Tiến hành:

- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Trời nắng, trời mưa.
- Trò chuyện hướng trẻ đến bài thơ
- Cô đọc thơ cho trẻ nghe. 
- Hỏi trẻ bài thơ cô vừa đọc có tên là gì ?

+ Cô đưa ra các câu hỏi đàm thoại, gợi ý để trẻ trả lời.
- Giáo dục trẻ.

- Cô cho trẻ cùng đọc lại bài thơ với cô nhiều lần.

- Chú ý sửa sai cho trẻ

- Khuyến khích động viên trẻ đọc thơ
- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 22 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:

Một số hiện tượng tự nhiên
a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ biết một số hiện tượng về thời tiết như: Nắng, mưa, gió, sấm, chớp...

- Trẻ biết lợi ích, tác hại của hiện tượng tự nhiên đối với đời sống của con người.

* Kỹ năng:

- Phát triển ở trẻ kỹ năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ đích.

* Thái độ:

- Giáo dục trẻ: Biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi để tự bảo vệ mình khi đi ngoài trời.

b. Chuẩn bị
- Máy tính, giáo án.

- Một số bài hát có nội dung về một số hiện tượng tự nhiên.

- Hình ảnh các hiện tượng tự nhiên: nắng, mưa, bão lụt, cầu vồng…

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”

- Trò chuyện về nội dung bài hát:

+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nói đến hiện tượng tự nhiên gì?

+ Ngoài mưa, gió ra thì còn các hiện tượng tự nhiên nào mà các con biết?

- Để hiểu rõ về các hiện tượng tự nhiên, hôm nay cô sẽ cho các con tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên nhé!

* Hoạt động 2: Nội dung “Một số hiện tượng tự nhiên”
+Tranh trời nắng
- Cho trẻ chơi “trốn cô”.

- Các con xem cô có hình ảnh gì đây?

- Con có nhận xét gì về hình ảnh này?

- Vì sao con biết đây là bức tranh trời nắng?

- Khi trời nắng các đám mây và bầu trời như thế nào?

- Trời nắng nhiều vào mùa gì?

- Mùa hè trời nắng nên không khí như thế nào?

- Khi không khí nóng bức mọi người thường đi đâu?

- Con thấy nắng trong ngày ntn?

- Nắng buổi sáng có ích lợi gì?

- Nắng buổi trưa các con có được ra ngoài chơi không, nếu có việc ra ngoài chúng ta phải làm gì?

- Trời nắng có ích lợi gì? 

- Nếu nắng nóng kéo dài sẽ dẫn đến điều gì? 

- Khi trời nắng nếu muốn ra ngoài chúng mình phải như thế nào? Vì sao?

* Tranh trời mưa (Có sấm chớp, gió, cầu vồng).
- Cho trẻ quan sát nhận xét tranh.

- Khi trời sắp mưa con thấy bầu trời như thế nào?

- Khi trời đang mưa hay c. bị mưa con nhìn thấy gì hoặc nghe thấy gì trên trời?

- Ngoài sấm chớp... Khi trời mưa con còn nhìn thấy gì khiến cho cây cối gẫy đổ?

- Mưa có tác dụng như thế nào với cuộc sống của chúng ta? 

 - Nếu mưa quá nhiều thì đất sẽ như thế nào?(Mưa to kéo dài sẽ gây ra hiện tượng lũ lụt, ngập nhà cửa, hoa màu, giao thông đi lại khó khăn.)

- Khi gặp mưa con phải làm gì?

- Cô hỏi trẻ  ht mưa, gió, sấm, chớp thường xuất hiện nhiều vào mùa gì?

- Cô GD trẻ.
* Hình ảnh gió
 - Cô đọc câu đố về gió:

“Không tay không chân

Mà hay mở cửa?”

- Cô vừa đọc câu đố về hiện tượng gì?

- Cô cho trẻ xem hình ảnh về gió và hỏi trẻ: cô có hình ảnh gì?

- Con có nhận xét gì về hình ảnh này?

- Trời nắng mà có gió con sẽ cảm nhận như thế nào?

- Trời rét mà có gió con sẽ cảm nhận như thế nào?

- Gió có tác dụng gì?

- Ngoài gió tự nhiên còn có gió nhân tạo nhờ có quạt điện, quạt tay mà chúng ta cũng có thể tạo ra gió để mát mẻ hơn khi thời tiết nóng.

- Nếu gió to quá thì chúng ta gọi là gì nhỉ ?

- Gió to dấn đến bão có lợi cho chúng ta không? (Gió to sẽ dẫn đến bão gây đổ cây cối, nhà cửa)

* Mở rộng
- Ngoài nắng, mưa, gió ra con còn biết nhưng hiện tượng thiên nhiên nào khác ?

- Ngoài ra còn có hiện tượng tuyết rơi, sấm sét, lốc xoáy, núi lửa, cũng gây ra cho con người nhiều thiệt hại như: Người chết, bị thương, sập nhà cửa, hoa màu ngập úng, khô héo, bệnh tật hoành hành rất đỗi thương tâm.

+ So sánh: Trời mưa- trời nắng

 * Hoạt động 3: Củng cố
+ Trò chơi 1: “Trời nắng, trời mưa”.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe.
+ Hoạt động 2: Thi xem đội nào nhanh.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô cho trẻ chơi. Nhận xét giờ chơi.            
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết..
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời:
                           - Trò chuyện về thời tiết  

                           - TCDG: Nu na nu nống
                           - Chơi tự do
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét về thời tiết trong ngày
- Chơi trò chơi sôi nổi.

b. Chuẩn bị:

- Địa điểm sạch sẽ an toàn cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.

- Cho trẻ hát bài nắng sớm và ra sân cô đặt câu hỏi gợi ý để trẻ nhận xét về hiện tượng thời tiết ngày hôm nay.

- Hỏi trẻ hôm nay thời tiết thế nào?

- Thời tiết như thế này chúng mình thấy cơ thể ra sao?

- Ngoài thời tiết như ngày hôm nay ra chúng mình còn biết có thời tiết như thế nào?

- Cho trẻ nêu cái lợi, hại của thời tiết?

+ Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết. 

* Hoạt động 2: TCDG: Nu na nu nống
 - Cô giới thiệu tên trò chơi.





 - Nêu lại cách chơi, luật chơi.

 - Cho trẻ chơi 2- 3 lần.




 - Cô bao quát trẻ, khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng đồ chơi.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết lau chùi đồ chơi sạch sẽ theo hướng dẫn của cô.

- Biết giữ gìn vệ sinh lớp học sạch sẽ.
b. Chuẩn bị:
- Các góc ở lớp, khăn, chậu, nước.
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào hoạt động:  Cho trẻ lau dọn đồ dùng ở các góc
- Cho trẻ thực hiện theo nhóm, cô hướng dẫn.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng sắp xếp đồ dùng gọn gàng.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 23 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:  
                           Vẽ mây mưa

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức: 
- Trẻ biết vẽ nét xiên ngắn, nét xiên dài làm mưa, các nét cong làm mây.
* Kỹ năng:

- Trẻ biết cầm bút đúng cách, ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu.
* Thái độ:
- GD Trẻ biết đội nón, mũ, che ô, mặc áo mưa khi đi ngoài trời mưa
b. Chuẩn bị:

- Máy tính ti vi, giáo án, giá treo tranh, tranh mẫu của cô

- Giấy trắng, sáp màu

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Cho trẻ hát bài “Trời nắng trời mưa”

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài học
* Hoạt động 2: Vẽ mây mưa
- Cô đưa tranh vẽ cảnh trời mưa ra cho trẻ quan sát, hỏi trẻ:

- Cô có tranh vẽ gì đây? (Vẽ cảnh trời mưa, mây)

- Cảnh mưa thì như thế nào? (Cô vẽ nét xiên dài/xiên ngắn)

- Bầu trời khi có mưa thì có màu gì?

- Cô cho trẻ cùng cô miêu tả những hạt mưa và dùng ngón tay kéo dài từ trên xuống dưới,

- Ngoài ra, để cho bức tranh đẹp hơn, sinh động hơn, các con có thể vẽ thêm cỏ cây, hoa lá, mây vào cho tranh đẹp hơn nhé.
+ Trẻ thực hiện
- Cô phát bút màu, giấy A4 cho trẻ
- Cô hướng dẫn và hỏi trẻ về tư thế ngồi và cách cầm bút
- Trẻ cầm bút và giơ lên theo sự hướng dẫn của cô
- Cho trẻ làm động tác vẽ mưa trên không.
- Cô bao quát trẻ thực hiện, gợi ý, hướng dẫn thêm cho những trẻ còn yếu
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

* Hoạt động 3: Trừng bày sản phẩm
- Cho trẻ lên treo tranh trên giá,

- Trẻ quan sát tranh của mình, của bạn

- Hỏi trẻ: thích nhất bức tranh nào? Vì sao?

- Cô nhận xét chung, sửa sai...

* Kết thúc: Cho trẻ vận động bài hát trời nắng trời mưa và ra sân chơi.       
3. Chơi, hoạt động ở các góc      
- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc nghệ thuật:  Vẽ, xé, cắt dán các hiện tượng tự nhiên. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các hiện tượng tự nhiên; Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết, ....
4. Chơi ngoài trời:
                            

    - Dạo chơi sân trường

                                             - TCDG: Lộn cầu vồng
                                             - Chơi tự do.

a. Yêu cầu:


- Trẻ biết được một vài  điểm nổi bật về địa điểm mà trẻ đến.
- Biết chơi trò chơi cùng cô giáo và các bạn.
- Giáo dục trẻ: biết bảo vệ môi trường không vứt giấy rác bừa bãi ra sân trường.
 b. Chuẩn bị:


- Trang phục gọn gàng. Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Dạo chơi sân trường
- Cô và trẻ vừa đi vừa hát: Mùa hè đến
- Cô dẫn trẻ đến khu phòng học của các anh chị 4- 5 tuổi, cô giới thiệu với trẻ từng lớp học.
- Cô dẫn trẻ đến khu vực đồ chơi ngoài trời, cho trẻ gọi tên các đồ chơi
- Cô dẫn trẻ đến khu vực nhà bếp
- Cho trẻ đến khu vườn cổ tích
- Trò chuyện, nhận xét về các khu vực mà trẻ được đến dạo chơi

- Cô giáo dục tư tưởng cho trẻ.
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe

- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần. Cô nhận xét giờ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay, cầu trượt, nhà bóng,..

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Bé LQVCC
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:
-  Bút màu, vở bài tập.

c. Tiến hành:

- Cô giới thiệu tên vở.Cô hướng dẫn trẻ các nội dung trong vở.
- Cho trẻ nhắc lại các thao tác cô vừa thực hiện.

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ thực hiện. Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng thu dọn đồ dùng.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 24 tháng 04 năm 2026
1. Đón trẻ - chơi - thể dục sáng:

2. Hoạt động học:   
Thơ: Ông mặt trời óng ánh

a. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ đọc thuộc bài thơ 
* Kỹ năng:

- Rèn ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
* Thái độ:

- Giáo dục trẻ yêu mùa hè, háo hức chào đón mùa hè đến.
b. Chuẩn bị

- Hình ảnh minh họa bài thơ “Ông mặt trời óng ánh”, nhạc bài hát “Nắng sớm”, máy tính, loa…
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cốc, cốc.....
- Muốn biết tôi là ai thì hãy đoán xem:
"Ông gì sáng chói
Sáng khắp mọi nơi
Mang áo ra phơi
Là mau khô nhất"
- Ông mặt trời đến và mang tặng cho lớp ta 1 món qùa đấy.Bạn nào muốn lên mở cùng cô nào.
- Món quà là gì vậy cả lớp?
- Đó là hình ảnh ông mặt trời đấy các con ạ. Cô cho cả lớp đọc từ “ Ông ặt trời” 2-3 lần
- Và cô cũng biết có 1 bài thơ rất hay viết về ông mặt trời của nhà thơ Nguyễn Thị Bích Hiền đấy để xem ông mặt trời đẹp như thế nào thì các con hãy lẵng nghe cô đọc bài thơ này nhé
* Hoạt động 2: Đọc thơ: Ông mặt trời óng ánh
* Đọc thơ cho trẻ nghe
- Lần 1: Cô đọc diễm cảm kết hợp nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.
- Cô vừa đọc bài thơ gì ?
- Sáng tác của nhà thơ nào?
- Lần 2: Cô đọc kết hợp với tranh minh họa
* Đàm thoại và trích dẫn về nội dung bài thơ:
- Bạn nào giỏi cho cô biết cô vừa đọc bài thơ tên là gì?
- Tác giả viết về ông mặt trời như thế nào?
+ Từ óng ánh có nghĩa là gì? ( ánh sáng lấp lánh trông thật đẹp?
“ Ông mặt trời óng ánh”
- Ông mặt trời tỏa nắng cho ai?
+ Từ khó “ Tỏa nắng”: ánh nắng lan truyền ra xung quanh
“ Tỏa nắng hai mẹ con”
- Ánh nắng chiếu xuống thấy bóng ai?
“ Bóng mẹ và bóng con”
- Mẹ và bé làm gì?
“ Dắt nhau đi trên đường”
- Ông mặt trời và bé nhìn nhau như thế nào?
“ Ông nhíu mắt nhìn em
Em nhíu mắt nhìn ông”
- Khi chúng ta nhìn lên mặt trời sẽ bị chói mắt nên mắt sẽ bị nhíuđáy các con ạ.
- Em bé nói gì với ông mặt trời?
“ Ông ở trên trời nhé
Cháu ở dưới này thôi”
- Tình cảm của mẹ, bé cùng ông mặt trời được thể hiện qua câu thơ nào?
- Qua bài thơ các con thấy ông mặt trời đã giúp ích gì cho con người ?
- À đúng rồi, các con biết không ông mặt trời giúp cho cây xanh quang hợp tươi tốt, tỏa nắng ấm áp cho muôn loài, ánh nắng buổi sáng rất tốt cho sức khỏe vì vậy các con nên tập thể dục buổi sáng, tuy nhiên các con không nên nhìn vào mặt trời nhiều có hại cho mắt, khi đi ra ngoài nắng phải đội nón, mũ, kính vào nhé.
- Bây giờ cô sẽ dạy các con đọc thuộc bài thơ này nhé!
* Dạy trẻ đọc
- Cho cả lớp đọc
- Tổ đọc.
- Nhóm trẻ: có cả bạn trai và bạn gái đọc.
- Cá nhân trẻ đọc.

- Cho trẻ vẽ, tô màu ông mặt trời.
* Hoạt động 3: Kết thúc: 
- Cả lớp cùng đọc thơ và đi ra ngoài dạo chơi cùng cô.
3. Chơi, hoạt động ở các góc      

- Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bể bơi, xây ao cá,...
- Góc phân vai: Bán hàng giải khát, gia đình.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTT; TC về các hiện tượng thời tiết, ....
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, Chăm sóc cây.

4. Chơi ngoài trời:

- Lao động, nhặt rác trên sân trường                            
- TCDG: Tập tầm vông                                
 


- Chơi tự do 
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nhặt rác trên sân trường bỏ vào thùng rác.

- Chơi trò chơi đúng luật, đoàn kết.

b. Chuẩn bị: Thùng rác, địa điếm cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Lao động: Nhặt rác trên sân trường

- Cô cho trẻ đi vòng quanh sân trường vừa đi vừa hát bài ”Đi chơi”. dừng chân bên vườn hoa.

- Cô hỏi trẻ muốn cho sân trường luôn sạch đẹp chúng ta phải làm gì?

- Cho trẻ nhặt rác bỏ vào thùng rác. Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường.
- Cho trẻ vệ sinh rửa tay chuyển hoạt động.

* Hoạt động 2: TCDG: Tập tầm vông

- Cô nói tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. 
- Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Cô bao quát động viên trẻ chơi vui vẻ, đúng luật.

* Hoạt động 3:Chơi tự do
- Cho trẻ chơi tự do trên sân trường, cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần. 
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết thể hiện một số bài hát, bài thơ trong chủ đề
b. Chuẩn bị:
- Tivi, đàn nhạc, dụng cụ âm nhạc...
c. Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào bài
- Cô gợi ý cho trẻ một số bài hát, bài thơ về chủ đề

- Cô mở nhạc cho trẻ biểu diễn một số bài hát bài thơ trong chủ đề.

- Cô động viên khích lệ và biểu diễn cùng trẻ.
- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

PAGE  

